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1 1411531927 Nguyễn Thị Kim Anh Nữ 27/02/1993 TP. Hồ Chí Minh 14DDD.CLT01 60 2.62 Khá 0
Nhận giấy tạm thời 

ngày 31/8/2016

2 1411532220 Trần Hồng Anh Nữ 20/07/1993 TP. Hồ Chí Minh 14DDD.CLT01 60 2.70 Khá 0
Nhận giấy tạm thời 

ngày 31/8/2016

3 1411531998 Trần Thị Thanh Diệu Nữ 27/12/1964 TP. Hồ Chí Minh 14DDD.CLT01 60 3.52 Giỏi 0 Thiếu hồ sơ

4 1411532124 Mai Thị Mỹ Duyên Nữ 28/07/1968 TP. Hồ Chí Minh 14DDD.CLT01 60 2.90 0 Thiếu hồ sơ Kỹ năng Giải quyết vấn đề 

5 1411531827 Nguyễn Mai Hằng Nữ 14/02/1976 TP. Hồ Chí Minh 14DDD.CLT01 60 3.12 Khá 0 Thiếu hồ sơ

6 1411532031 Nguyễn Thị Ngọc Hằng Nữ 21/10/1992 Tỉnh Đồng Tháp  14DDD.CLT01 60 2.92 0 Chứng chỉ B Anh Văn,Chứng chỉ A Tin Học 

7 1411530875 Võ Trần Hiền Nam 07/09/1991 Tỉnh Tiền Giang  14DDD.CLT01 60 2.97 Khá 0 Thiếu hồ sơ

8 1411532122 Hồ Thị Minh Hương Nữ 24/08/1971 Campuchia 14DDD.CLT01 60 3.20 Giỏi 0 Thiếu hồ sơ

9 1411531977 Nguyễn Thị Tuyết Kha Nữ 30/10/1993 Tỉnh Kiên Giang  14DDD.CLT01 46 2.70 5 Thiếu hồ sơ

Chăm sóc sức khỏe người bệnh truyền nhiễm 2 - TH,Chăm sóc sức khỏe 
người lớn bệnh ngoại khoa 2 - TH,Chăm sóc sức khỏe người lớn bệnh nội 
khoa 2 - TH,Chăm sóc sức khỏe trẻ em 2 - TH,Thực tập tốt nghiệp,Nợ môn 
tự chọn HK 5: Khóa luận tốt nghiệp/ Thi tốt nghiệp,Chăm sóc sức khỏe phụ 
nữ, bà mẹ và gia đình 2 - TH,Đồ án tốt nghiệp chuyên ngành điều dưỡng,Kỹ 

năng Giải quyết vấn đề,Kỹ năng Soạn thảo văn bản 

10 1411532224 Nguyễn Thùy Linh Nữ 01/12/1991 Tỉnh Quảng Ngãi 14DDD.CLT01 58 2.84 1 Thiếu hồ sơ
Chăm sóc sức khỏe trẻ em 2,Kỹ năng Giải quyết vấn đề,Kỹ năng Quản lý thời 

gian,Chứng chỉ B Anh Văn,Chứng chỉ A Tin Học,Kỹ năng Tư duy hiệu quả, 
sáng tạo 

11 1411532068 Võ Thị Thùy Linh Nữ 19/09/1967 TP. Hồ Chí Minh 14DDD.CLT01 60 3.27 Khá 0 Thiếu hồ sơ

12 1411531923 Nguyễn Hồng Lộc Nữ 06/01/1993 TP. Hồ Chí Minh 14DDD.CLT01 60 2.65 Khá 0 Thiếu hồ sơ

13 1411532119 Nguyễn Thanh Lưu Nữ 18/01/1969 TP. Hồ Chí Minh 14DDD.CLT01 60 3.23 Giỏi 0 Thiếu hồ sơ

14 1411532072 Đinh Thị Kiều Oanh Nữ 19/01/1991 Tỉnh Bình Thuận  14DDD.CLT01 60 2.75 Khá 0 Thiếu hồ sơ

15 1411532342 Trần Ngọc Phượng Nữ 16/01/1977 TP. Hồ Chí Minh 14DDD.CLT01 60 3.03 Khá 0 Thiếu hồ sơ

16 1411532226 Trương Thị Vỹ Phượng Nữ 07/05/1993 Tỉnh Gia Lai  14DDD.CLT01 60 2.67 Khá 0 Thiếu hồ sơ

17 1411533016 Đoàn Minh Sang Nam 11/12/1990 TP. Hồ Chí Minh 14DDD.CLT01 60 3.22 0 Thiếu hồ sơ Kỹ năng Giải quyết vấn đề 

18 1411530744 Lê Hoàng Kim Nhật Tâm Nam 29/03/1991 Tỉnh Bình Định  14DDD.CLT01 60 2.92 Khá 0 Thiếu hồ sơ

19 1411532118 Huỳnh Thị Thu Thảo Nữ 22/07/1971 TP. Hồ Chí Minh 14DDD.CLT01 60 3.35 Giỏi 0 Thiếu hồ sơ

20 1411531807 Nguyễn Thanh Thúy Nữ 19/11/1971 TP. Hồ Chí Minh 14DDD.CLT01 60 3.18 Khá 0 Thiếu hồ sơ

21 1411532120 Lê Thị Tiên Nữ 20/11/1964 TP. Hồ Chí Minh 14DDD.CLT01 60 3.32 Giỏi 0 Thiếu hồ sơ

22 1411532102 Đặng Thị Đoan Trang Nữ 29/05/1970 TP. Hồ Chí Minh 14DDD.CLT01 60 3.27 Giỏi 0 Thiếu hồ sơ

23 1411532089 Trần Thị Ngọc Trang Nữ 01/07/1968 TP. Hồ Chí Minh 14DDD.CLT01 60 3.15 Khá 0 Thiếu hồ sơ

24 1411532817 Võ Trung Việt Nam 22/06/1991 TP. Hồ Chí Minh 14DDD.CLT01 60 2.83 0 Thiếu hồ sơ Chứng chỉ A Tin Học 

25 1411531929 Huỳnh Thị Zenny Nữ 12/10/1992 TP. Hồ Chí Minh 14DDD.CLT01 60 3.27 Giỏi 0
Nhận giấy tạm thời 

ngày 31/8/2016

26 1411530691 Phan Thiện Anh Nam 13/09/1993 Tỉnh Long An  14DTC.CLT01 65 3.00 Khá 0
Đã cấp giấy TN tạm 

thời
-              

27 1411530934 Vũ Tùng Anh Nam 20/10/1993 Tỉnh Gia Lai  14DTC.CLT01 62 2.63 1 Thiếu hồ sơ
Thiết lập và thẩm định dự án đầu tư,Kỹ năng Giải quyết vấn đề,Kỹ năng Quản 
lý thời gian,Chứng chỉ B Anh Văn,Chứng chỉ B Tin Học,Kỹ năng Bàn phím,Kỹ 

năng Soạn thảo văn bản 
-              

28 1411530359 Phan Đặng Hoài Bảo Nữ 24/06/1993 Tỉnh Lâm Đồng  14DTC.CLT01 65 3.08 Khá 0 Thiếu hồ sơ -              
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29 1411531168 Lê Thị Diễm Chi Nữ 25/09/1993 Tỉnh Long An  14DTC.CLT01 65 2.80 Khá 0
Đã cấp giấy TN tạm 

thời
-              

30 1411531155 Dương Thị Hồng Cúc Nữ 08/10/1993
Tỉnh Bà Rịa-Vũng 
Tàu 

14DTC.CLT01 65 2.68 0 Thiếu hồ sơ Chứng chỉ B Tin Học -              

31 1411531081 Phan Chí Cường Nam 11/07/1993 TP. Hồ Chí Minh 14DTC.CLT01 65 2.86 0 Thiếu hồ sơ
Kỹ năng Giải quyết vấn đề,Kỹ năng Quản lý thời gian,Chứng chỉ B Anh 

Văn,Kỹ năng Bàn phím,Kỹ năng Soạn thảo văn bản 
-              

32 1411530834 Nguyễn Thị Anh Đào Nữ 11/06/1991 Tỉnh Bến Tre  14DTC.CLT01 62 2.55 2 TOEIC 5,TOEIC 3,Chứng chỉ B Anh Văn -              

33 1411530971 Hứa Thuận Điền Nam 21/11/1993 Tỉnh An Giang  14DTC.CLT01 65 2.63 0 Thiếu hồ sơ
Kỹ năng Giải quyết vấn đề,Kỹ năng Quản lý thời gian,Chứng chỉ B Anh 

Văn,Chứng chỉ B Tin Học,Kỹ năng Bàn phím 
-              

34 1411530258 Châu Bích Dung Nữ 19/03/1992 TP. Hồ Chí Minh 14DTC.CLT01 65 2.72 0 Thiếu hồ sơ
Kỹ năng Giải quyết vấn đề,Kỹ năng Quản lý thời gian,Chứng chỉ B Anh 

Văn,Chứng chỉ B Tin Học,Kỹ năng Bàn phím,Kỹ năng Soạn thảo văn bản 
-              

35 1411530559 Lê Mỹ Duyên Nữ 03/04/1993 Tỉnh Bình Dương 14DTC.CLT01 65 2.49 Trung bình 0 Thiếu hồ sơ -              

36 1411530350 Nguyễn Thùy Duyên Nữ 09/10/1993 Tỉnh Bình Thuận  14DTC.CLT01 35 2.97 11

TOEIC 5,Lập mô hình tài chính,Nghiệp vụ ngân hàng trung ương,Thẩm định 
tín dụng,TOEIC 6,Quản trị tài sản và nợ,Phân tích đầu tư chứng khoán,Thiết 
lập và thẩm định dự án đầu tư,Tiếng Anh chuyên ngành 4,Đầu tư kinh doanh 

bất động sản,Giáo dục quốc phòng,Nợ môn tự chọn HK 5: Chuyên đề tốt 
nghiệp,Hệ thống thông tin tài chính NH,Khóa luận tốt nghiệp,Quản lý danh 

mục đầu tư,Kỹ năng Giải quyết vấn đề,Kỹ năng Quản lý thời gian,Chứng chỉ 
B Anh Văn,Chứng chỉ B Tin Học,Kỹ năng Bàn phím 

-              

37 1411530970 Nguyễn Ngọc Giàu Nam 01/05/1993 Tỉnh Bình Thuận  14DTC.CLT01 65 2.48 0 Thiếu hồ sơ
Kỹ năng Giải quyết vấn đề,Chứng chỉ B Anh Văn,Chứng chỉ B Tin Học,Kỹ 

năng Bàn phím,Kỹ năng Soạn thảo văn bản 
-              

38 1411531109 Nguyễn Hồng Hà Nam 05/03/1993 Tỉnh Bình Định  14DTC.CLT01 65 2.89 Khá 0
Nhận giấy tạm thời 

ngày 31/8/2016
-              

39 1411530473 Nguyễn Thanh Hải Nam 07/07/1993 TP. Hồ Chí Minh 14DTC.CLT01 62 2.94 1 Thiếu hồ sơ
Lập mô hình tài chính,Kỹ năng Soạn thảo văn bản 

Dư Nợ: TOEIC 6,  
(1,650,000)  

40 1411527846 Nguyễn Lý Gia Hân Nữ 02/12/1993 TP. Hồ Chí Minh 14DTC.CLT01 59 2.53 4 Thiếu hồ sơ

Thẩm định tín dụng,Thiết lập và thẩm định dự án đầu tư,TOEIC 5,TOEIC 6,Kỹ 
năng Giải quyết vấn đề,Kỹ năng Quản lý thời gian,Chứng chỉ B Anh 

Văn,Chứng chỉ B Tin Học,Kỹ năng Bàn phím,Kỹ năng Soạn thảo văn bản
Công Nợ: TOEIC 6, TOEIC 5,  

3,300,000   

41 1411530894 Lý Thái Thanh Hậu Nam 12/11/1993 Tỉnh Vĩnh Long  14DTC.CLT01 65 2.63 2 TOEIC 5,TOEIC 6,Chứng chỉ B Anh Văn -              

42 1411531030 Nguyễn Trung Hiếu Nam 03/02/1993 Tỉnh Đồng Tháp  14DTC.CLT01 65 2.82 Khá 0
Nhận giấy tạm thời 

ngày 31/8/2016
-              

43 1411530648 Trần Đức Hoa Nam 06/09/1988 Tỉnh Phú Yên  14DTC.CLT01 65 2.28 0 Chứng chỉ B Tin Học,Kỹ năng Bàn phím -              

44 1411530709 Đinh Lê Hoàng Nam 28/08/1991 TP. Hồ Chí Minh 14DTC.CLT01 65 2.72 Khá 0
Đã cấp giấy TN tạm 

thời
-              

45 1411531066 Lê Thị Thu Hồng Nữ 22/11/1993 Tỉnh Bình Định  14DTC.CLT01 65 2.82 Khá 0
Nhận giấy tạm thời 

ngày 31/8/2016
-              

46 1411531096 Nguyễn Thị Thu Hồng Nữ 20/08/1993 Tỉnh Bình Phước  14DTC.CLT01 65 2.65 Khá 0
Đã cấp giấy TN tạm 

thời
-              

47 1411530906 Võ Văn Hùng Nam 17/06/1993 Tỉnh Đồng Nai  14DTC.CLT01 65 2.63 0 Thiếu hồ sơ Chứng chỉ B Anh Văn,Chứng chỉ B Tin Học -              

48 1411530886 Đinh Quang Tấn Hưng Nam 17/07/1993 TP. Hồ Chí Minh 14DTC.CLT01 65 3.02 Khá 0
Nhận giấy tạm thời 

ngày 31/8/2016
-              

49 1411531160 Nguyễn Hoàng Hưng Nam 08/10/1993 TP. Hồ Chí Minh 14DTC.CLT01 65 3.12 Khá 0
Đã cấp giấy TN tạm 

thời
-              

50 1411530967 Võ Quốc Khánh Nam 17/08/1993 Tỉnh Bến Tre  14DTC.CLT01 65 2.80 Khá 0
Nhận giấy tạm thời 

ngày 31/8/2016
-              

51 1411530395 Trần Huỳnh Trí Khoa Nam 11/09/1993 TP. Hồ Chí Minh 14DTC.CLT01 65 3.02 Khá 0 Thiếu hồ sơ -              

52 1411530386 Trần Ngọc Long Nam 03/11/1993
Tỉnh Bà Rịa-Vũng 
Tàu 

14DTC.CLT01 65 2.85 Khá 0
Đã cấp giấy TN tạm 

thời
-              

53 1411530902 Vũ Hoàng Long Nam 28/08/1993 Tỉnh Đồng Nai  14DTC.CLT01 65 2.31 0 Thiếu hồ sơ
Kỹ năng Giải quyết vấn đề,Kỹ năng Quản lý thời gian,Chứng chỉ B Anh 

Văn,Chứng chỉ B Tin Học,Kỹ năng Bàn phím,Kỹ năng Soạn thảo văn bản 
-              

54 1411530718 Lê Minh Mẫn Nam 21/09/1992 TP. Hồ Chí Minh 14DTC.CLT01 65 2.48 0 Chứng chỉ B Anh Văn -              

55 1411531162 Lê Nhựt Minh Nam 15/07/1993 Tỉnh Tây Ninh  14DTC.CLT01 65 2.69 0 Chứng chỉ B Anh Văn,Chứng chỉ B Tin Học -              

56 1411530601 Huỳnh Thơ My Nữ 30/07/1993 Tỉnh Khánh Hoà  14DTC.CLT01 65 2.77 Khá 0
Nhận giấy tạm thời 

ngày 31/8/2016
-              
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57 1411531196 Nguyễn Nhiêm My Nữ 24/12/1992 CHLB Đức 14DTC.CLT01 65 3.25 Giỏi 0
Đã cấp giấy TN tạm 

thời
-              

58 1411530878 Nguyễn Quỳnh My Nữ 02/05/1993 Tỉnh Lâm Đồng  14DTC.CLT01 30 2.63 13 Thiếu hồ sơ

TOEIC 5,Tiếng Anh chuyên ngành 4,Lập mô hình tài chính,Nghiệp vụ ngân 
hàng trung ương,Phân tích đầu tư chứng khoán,Thẩm định tín dụng,Thiết lập 
và thẩm định dự án đầu tư,TOEIC 6,Đầu tư kinh doanh bất động sản,Quản trị 

tài sản và nợ,Nghiệp vụ Ngân hàng thương mại,Tiếng Anh chuyên ngành 
3,Giáo dục quốc phòng,Nợ môn tự chọn HK 5: Chuyên đề tốt nghiệp,Hệ 
thống thông tin tài chính NH,Khóa luận tốt nghiệp,Quản lý danh mục đầu 
tư,Kỹ năng Giải quyết vấn đề,Kỹ năng Quản lý thời gian,Chứng chỉ B Anh 
Văn,Chứng chỉ B Tin Học,Kỹ năng Bàn phím,Kỹ năng Soạn thảo văn bản 

-              

59 1411531181 Nguyễn Thị Trà My Nữ 28/11/1993 Tỉnh Quảng Ngãi 14DTC.CLT01 65 2.18 Trung bình 0 Thiếu hồ sơ -              

60 1411530721 Nguyễn Khoa Nam Nam 03/01/1992 TP. Hồ Chí Minh 14DTC.CLT01 65 2.62 Khá 0
Đã cấp giấy TN tạm 

thời
-              

61 1411530684 Trần Thị Nâu Nữ 20/03/1992 TP. Hồ Chí Minh 14DTC.CLT01 65 2.66 Khá 0
Đã cấp giấy TN tạm 

thời
-              

62 1411531180 Huỳnh Ngọc Nga Nữ 27/05/1993 Tỉnh Trà Vinh  14DTC.CLT01 65 3.00 Khá 0
Đã cấp giấy TN tạm 

thời
-              

63 1411530647 Nguyễn Thị Kim Ngân Nữ 25/09/1993 Tỉnh Bình Dương 14DTC.CLT01 65 2.71 0 Kỹ năng Bàn phím -              

64 1411530939 Nguyễn Thị Kim Ngân Nữ 04/10/1993 TP. Hồ Chí Minh 14DTC.CLT01 65 2.82 Khá 0 Thiếu hồ sơ -              

65 1411530391 Nguyễn Hữu Nguyên Nam 28/01/1993 Tỉnh Khánh Hoà  14DTC.CLT01 65 2.75 Khá 0
Đã cấp giấy TN tạm 

thời
-              

66 1411530495 Nguyễn Thị Xuân Nguyên Nữ 12/02/1993 Tỉnh Bình Định  14DTC.CLT01 62 2.26 3 Thiếu hồ sơ

TOEIC 5,TOEIC 6,TOEIC 4,Kỹ năng Giải quyết vấn đề,Kỹ năng Quản lý thời 
gian,Chứng chỉ B Anh Văn,Chứng chỉ B Tin Học,Kỹ năng Tư duy hiệu quả, 

sáng tạo,Kỹ năng Bàn phím
Công Nợ: TOEIC 6,  

1,650,000   

67 1411530885 Trần Thanh Nhả Nam 29/07/1993 Tỉnh Kiên Giang  14DTC.CLT01 62 2.40 3 Thiếu hồ sơ
TOEIC 6,Phân tích đầu tư chứng khoán,TOEIC 5,Kỹ năng Giải quyết vấn 
đề,Kỹ năng Quản lý thời gian,Chứng chỉ B Tin Học,Kỹ năng Bàn phím 

-              

68 1411530723 Nguyễn Hữu Nhân Nam 10/10/1992 Tỉnh An Giang  14DTC.CLT01 65 2.48 0 Thiếu hồ sơ
Kỹ năng Giải quyết vấn đề,Kỹ năng Quản lý thời gian,Chứng chỉ B Anh 

Văn,Chứng chỉ B Tin Học,Kỹ năng Bàn phím 
-              

69 1411527541 Lê Minh Nhật Nam 14/06/1993 TP. Hồ Chí Minh 14DTC.CLT01 62 2.56 1 Thiếu hồ sơ Lập mô hình tài chính,Kỹ năng Giải quyết vấn đề,Kỹ năng Bàn phím -              

70 1411530544 Đào Thị Huỳnh Như Nữ 23/06/1993 Tỉnh Long An  14DTC.CLT01 65 2.57 Khá 0 Thiếu hồ sơ -              

71 1411530827 Nguyễn Huỳnh Như Nữ 02/06/1993 Tỉnh Long An  14DTC.CLT01 62 2.69 1 Thiếu hồ sơ TOEIC 4,Chứng chỉ B Anh Văn -              

72 1411531068 Nguyễn Thị Quỳnh Nhung Nữ 29/09/1993 Tỉnh Khánh Hoà  14DTC.CLT01 62 2.82 1 Thiếu hồ sơ
Lập mô hình tài chính,Kỹ năng Giải quyết vấn đề,Kỹ năng Quản lý thời 

gian,Chứng chỉ B Anh Văn,Chứng chỉ B Tin Học,Kỹ năng Bàn phím 
-              

73 1411530702 Trần Thị Cẩm Nhung Nữ 29/08/1993 Tỉnh Long An  14DTC.CLT01 62 2.76 1 Thiếu hồ sơ TOEIC 3,Chứng chỉ B Anh Văn,Chứng chỉ B Tin Học -              

74 1411530379 Thân Thị Thanh Phương Nữ 06/03/1993 Tỉnh Phú Yên  14DTC.CLT01 65 3.05 Khá 0
Đã cấp giấy TN tạm 

thời
-              

75 1411531006 Lữ Thái Hoàng Quân Nam 25/09/1993 TP. Hồ Chí Minh 14DTC.CLT01 65 3.22 Giỏi 0
Đã cấp giấy TN tạm 

thời
-              

76 1411531018 Lê Văn Quang Nam 27/03/1993 Tỉnh Long An  14DTC.CLT01 65 2.63 Khá 0 Thiếu hồ sơ -              

77 1411530669 Trần Duy Quang Nam 30/01/1992 Tỉnh Bến Tre  14DTC.CLT01 65 3.28 Giỏi 0 Thiếu hồ sơ -              

78 1411530983 Nguyễn Thị Kim Quý Nữ 06/11/1993 TP. Hồ Chí Minh 14DTC.CLT01 65 3.22 Giỏi 0
Nhận giấy tạm thời 

ngày 31/8/2016
-              

79 1411531157 Nguyễn Ngọc Thanh Quyên Nữ 01/12/1993 TP. Hồ Chí Minh 14DTC.CLT01 62 2.73 1 Thiếu hồ sơ
Thiết lập và thẩm định dự án đầu tư,Kỹ năng Giải quyết vấn đề,Kỹ năng Quản 
lý thời gian,Chứng chỉ B Anh Văn,Chứng chỉ B Tin Học,Kỹ năng Bàn phím,Kỹ 

năng Soạn thảo văn bản 
-              

80 1411531188 Nguyễn Phương Hoàng Quyên Nữ 05/08/1993
Tỉnh Bà Rịa-Vũng 
Tàu 

14DTC.CLT01 65 2.51 Khá 0 Thiếu hồ sơ -              

81 1411531189 Nguyễn Minh Sang Nam 04/12/1993 TP. Hồ Chí Minh 14DTC.CLT01 65 2.69 Khá 0
Đã cấp giấy TN tạm 

thời
-              

82 1411530958 Võ Hoàng Mỹ Sang Nữ 09/09/1993 TP. Hồ Chí Minh 14DTC.CLT01 65 2.97 0 Thiếu hồ sơ Chứng chỉ B Anh Văn,Chứng chỉ B Tin Học -              

83 1411530144 Nguyễn Bỉnh Sơn Nam 15/09/1993 TP. Hồ Chí Minh 14DTC.CLT01 62 2.90 1 Thiếu hồ sơ Tài chính quốc tế,Chứng chỉ B Anh Văn,Chứng chỉ B Tin Học -              

84 1411531035 Hồ Thanh Tâm Nam 16/09/1992 Tỉnh Trà Vinh  14DTC.CLT01 62 2.39 1 Thiếu hồ sơ
Tài chính doanh nghiệp 2,Kỹ năng Giải quyết vấn đề,Kỹ năng Quản lý thời 
gian,Chứng chỉ B Anh Văn,Chứng chỉ B Tin Học,Kỹ năng Tư duy hiệu quả, 

sáng tạo,Kỹ năng Bàn phím,Kỹ năng Soạn thảo văn bản 
-              

85 1411530667 Phan Thành Tâm Nam 08/03/1993 Tỉnh Long An  14DTC.CLT01 65 2.46 Trung bình 0 Thiếu hồ sơ -              

86 1411529917 Trần Thị Hồng Thái Nữ 25/08/1993 Tỉnh Nam Định 14DTC.CLT01 65 2.74 Khá 0 Thiếu hồ sơ -              
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87 1411531058 Mai Quang Thắng Nam 27/06/1991 TP. Hồ Chí Minh 14DTC.CLT01 65 2.38 0 Thiếu hồ sơ
Kỹ năng Giải quyết vấn đề,Kỹ năng Quản lý thời gian,Chứng chỉ B Anh 

Văn,Chứng chỉ B Tin Học,Kỹ năng Bàn phím 
-              

88 1411530668 Trần Đức Thắng Nam 05/03/1993 TP. Hồ Chí Minh 14DTC.CLT01 65 2.48 0 Thiếu hồ sơ
Kỹ năng Giải quyết vấn đề,Kỹ năng Quản lý thời gian,Chứng chỉ B Anh 

Văn,Chứng chỉ B Tin Học,Kỹ năng Bàn phím,Kỹ năng Soạn thảo văn bản 
-              

89 1411530912 Nguyễn Thiêng Thanh Nữ 11/04/1993 Tỉnh Phú Yên  14DTC.CLT01 65 2.68 Khá 0
Đã cấp giấy TN tạm 

thời
-              

90 1411530851 Phạm Ngọc Thảo Nữ 04/05/1990 TP. Hồ Chí Minh 14DTC.CLT01 63 2.54 1 Thiếu hồ sơ
Qui hoạch tuyến tính,Kỹ năng Giải quyết vấn đề,Kỹ năng Quản lý thời 

gian,Chứng chỉ B Anh Văn,Chứng chỉ B Tin Học,Kỹ năng Tư duy hiệu quả, 
sáng tạo,Kỹ năng Bàn phím 

-              

91 1411530594 Phạm Thị Phương Thảo Nữ 18/02/1992 TP. Hồ Chí Minh 14DTC.CLT01 65 2.83 Khá 0
Đã cấp giấy TN tạm 

thời
-              

92 1411530363 Trần Thị Thanh Thảo Nữ 12/05/1993 Tỉnh Đồng Tháp  14DTC.CLT01 62 2.53 1 Thiếu hồ sơ
Lập mô hình tài chính,Kỹ năng Giải quyết vấn đề,Kỹ năng Quản lý thời 

gian,Chứng chỉ B Anh Văn,Chứng chỉ B Tin Học,Kỹ năng Bàn phím,Kỹ năng 
Soạn thảo văn bản 

-              

93 1411530715 Hồng Thiệu Thông Nam 08/06/1992 TP. Hồ Chí Minh 14DTC.CLT01 62 2.40 3 Thiếu hồ sơ
TOEIC 6,Lập mô hình tài chính,TOEIC 5,Kỹ năng Giải quyết vấn đề,Kỹ năng 

Quản lý thời gian,Chứng chỉ B Anh Văn,Chứng chỉ B Tin Học,Kỹ năng Tư duy 
hiệu quả, sáng tạo,Kỹ năng Bàn phím,Kỹ năng Soạn thảo văn bản 

-              

94 1411530959 Nguyễn Ngọc Anh Thư Nữ 04/12/1993 TP. Hồ Chí Minh 14DTC.CLT01 56 2.55 3 Thiếu hồ sơ

Phân tích báo cáo tài chính,Tài chính doanh nghiệp 2,TOEIC 4,Kỹ năng Giải 
quyết vấn đề,Kỹ năng Quản lý thời gian,Chứng chỉ B Anh Văn,Chứng chỉ B 

Tin Học,Kỹ năng Bàn phím,Kỹ năng Soạn thảo văn bản
Công Nợ: TOEIC 4,  

1,650,000   

95 1411530080 Nguyễn Thị Anh Thư Nữ 18/08/1993 Tỉnh Tây Ninh  14DTC.CLT01 65 2.69 Khá 0
Nhận giấy tạm thời 

ngày 31/8/2016
-              

96 1411531047 Trương Từ Bảo Thư Nữ 07/09/1993 Tỉnh An Giang  14DTC.CLT01 65 2.58 Khá 0
Đã cấp giấy TN tạm 

thời
-              

97 1411530555 Huỳnh Thị Ngọc Thuận Nữ 20/07/1993 Tỉnh Bình Dương 14DTC.CLT01 65 2.58 Khá 0 Thiếu hồ sơ -              

98 1411530613 Lê Thị Diễm Thúy Nữ 25/10/1993 Tỉnh Bình Dương 14DTC.CLT01 65 2.57 Khá 0
Đã cấp giấy TN tạm 

thời
-              

99 1411530646 Đỗ Kiều Diễm Tiên Nữ 23/06/1993 TP. Hồ Chí Minh 14DTC.CLT01 32 2.78 12 Thiếu hồ sơ

Giáo dục quốc phòng,TOEIC 5,Tiếng Anh chuyên ngành 4,Lập mô hình tài 
chính,Nghiệp vụ ngân hàng trung ương,Phân tích đầu tư chứng khoán,Thẩm 
định tín dụng,Thiết lập và thẩm định dự án đầu tư,Đầu tư kinh doanh bất động 

sản,Quản trị tài sản và nợ,Nghiệp vụ Ngân hàng thương mại,TOEIC 6,Nợ 
môn tự chọn HK 5: Chuyên đề tốt nghiệp,Hệ thống thông tin tài chính 

NH,Khóa luận tốt nghiệp,Quản lý danh mục đầu tư,Chứng chỉ B Anh Văn 

-              

100 1411530361 Phan Thị Thủy Tiên Nữ 20/10/1993 Tỉnh Phú Yên  14DTC.CLT01 65 2.86 0 Chứng chỉ B Anh Văn -              

101 1411530681 Lê Đức Toàn Nam 09/10/1992 Tỉnh An Giang  14DTC.CLT01 58 2.97 0 Thiếu hồ sơ
Nợ môn tự chọn HK 5: Chuyên đề tốt nghiệp,Hệ thống thông tin tài chính 

NH,Khóa luận tốt nghiệp,Quản lý danh mục đầu tư 
-              

102 1411535301 Nguyễn Như Toàn Nam 17/03/1992 Tỉnh Thái Bình  14DTC.CLT01 65 2.78 Khá 0
Đã cấp giấy TN tạm 

thời
-              

103 1411530826 Võ Hương Trà Nữ 02/09/1993 Tỉnh Long An  14DTC.CLT01 65 2.48 0 Thiếu hồ sơ Chứng chỉ B Anh Văn -              

104 1411530697 Đỗ Thị Quế Trâm Nữ 10/07/1990 Tỉnh Bình Dương 14DTC.CLT01 65 3.28 Giỏi 0
Đã cấp giấy TN tạm 

thời
-              

105 1411530396 Phạm Thị Bích Trâm Nữ 30/01/1993 Tỉnh Bình Thuận  14DTC.CLT01 65 2.74 Khá 0
Đã cấp giấy TN tạm 

thời
-              

106 1411530259 Đỗ Huy Trang Nam 12/01/1993 14DTC.CLT01 65 2.92 0 Thiếu hồ sơ
Kỹ năng Giải quyết vấn đề,Kỹ năng Quản lý thời gian,Chứng chỉ B Anh 

Văn,Chứng chỉ B Tin Học,Kỹ năng Bàn phím 
-              

107 1411530464 Nguyễn Thị Ngọc Trang Nữ 27/05/1993 Tỉnh Quảng Ngãi 14DTC.CLT01 65 2.60 Khá 0
Đã cấp giấy TN tạm 

thời
-              

108 1411530796 Khưu Long Trì Nam 26/11/1993 TP. Hồ Chí Minh 14DTC.CLT01 65 2.86 Khá 0
Nhận giấy tạm thời 

ngày 31/8/2016
-              

109 1411530797 Lê Hải Triều Nam 31/03/1993 TP. Hồ Chí Minh 14DTC.CLT01 65 2.54 2 Thiếu hồ sơ
TOEIC 5,TOEIC 6,Kỹ năng Giải quyết vấn đề,Kỹ năng Quản lý thời 

gian,Chứng chỉ B Anh Văn,Chứng chỉ B Tin Học,Kỹ năng Bàn phím,Kỹ năng 
Soạn thảo văn bản 

-              

110 1411531183 Huỳnh Việt Trinh Nữ 24/09/1993 TP. Hồ Chí Minh 14DTC.CLT01 65 3.05 Khá 0 Thiếu hồ sơ -              

111 1411531172 Nguyễn Trần Uyên Trinh Nữ 26/09/1993 Tỉnh Đắk Lắk 14DTC.CLT01 65 2.55 Khá 0
Nhận giấy tạm thời 

ngày 31/8/2016
-              

112 1411530394 Nguyễn Thị Thanh Trúc Nữ 03/07/1993 Tỉnh Bình Dương 14DTC.CLT01 65 2.42 Trung bình 0
Đã cấp giấy TN tạm 

thời
-              

113 1411531206 Hồ Thế Trung Nam 07/01/1987 Tỉnh An Giang  14DTC.CLT01 65 2.89 Khá 0
Đã cấp giấy TN tạm 

thời
-              

114 1411530935 Phạm Tuân Nam 26/11/1993 Tỉnh Đồng Tháp  14DTC.CLT01 65 2.38 0 Thiếu hồ sơ
Kỹ năng Giải quyết vấn đề,Kỹ năng Quản lý thời gian,Chứng chỉ B Anh 

Văn,Chứng chỉ B Tin Học,Kỹ năng Bàn phím,Kỹ năng Soạn thảo văn bản 
-              
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115 1411530756 Hồ Văn Tuấn Nam 03/10/1993 Tỉnh Lâm Đồng  14DTC.CLT01 56 2.38 4 Thiếu hồ sơ
Lập mô hình tài chính,Quản trị tài sản và nợ,Nghiệp vụ ngân hàng trung 

ương,TOEIC 6,Chứng chỉ B Tin Học 
-              

116 1411530710 Nguyễn Minh Tuấn Nam 23/07/1993 Tỉnh Bình Dương 14DTC.CLT01 4 2.50 23 Thiếu hồ sơ

TOEIC 5,Tiếng Anh chuyên ngành 4,Lập mô hình tài chính,Nghiệp vụ ngân 
hàng trung ương,Phân tích đầu tư chứng khoán,Thẩm định tín dụng,Thiết lập 
và thẩm định dự án đầu tư,TOEIC 6,Đầu tư kinh doanh bất động sản,Quản trị 
tài sản và nợ,Kinh tế vĩ mô,TOEIC 3,Phân tích báo cáo tài chính,Lý thuyết Tài 

chính tiền tệ 2,Qui hoạch tuyến tính,Tiếng Anh chuyên ngành 3,Tài chính 
quốc tế,Tài chính doanh nghiệp 2,Nghiệp vụ Ngân hàng thương mại,Tài 

chính công,Giáo dục thể chất,TOEIC 4,Giáo dục quốc phòng,Nợ môn tự chọn 
HK 5: Chuyên đề tốt nghiệp,Hệ thống thông tin tài chính NH,Khóa luận tốt 

nghiệp,Quản lý danh mục đầu tư,Kỹ năng Giải quyết vấn đề,Kỹ năng Quản lý 
thời gian,Chứng chỉ B Anh Văn,Chứng chỉ B Tin Học,Kỹ năng Tư duy hiệu 

quả, sáng tạo,Kỹ năng Bàn phím,Kỹ năng Soạn thảo văn bản 

-              

117 1411530408 Lê Thị Thanh Uyên Nữ 02/12/1992 Tỉnh Lâm Đồng  14DTC.CLT01 62 2.23 1 Thiếu hồ sơ Lập mô hình tài chính -              

118 1411530962 Nguyễn Phương Uyên Nữ 26/03/1993 TP. Hồ Chí Minh 14DTC.CLT01 65 2.40 Trung bình 0 Thiếu hồ sơ -              

119 1411530795 Phạm Hoàng Vũ Nam 11/09/1993 Tỉnh Đồng Nai  14DTC.CLT01 65 2.94 0 Thiếu hồ sơ
Kỹ năng Giải quyết vấn đề,Kỹ năng Quản lý thời gian,Chứng chỉ B Anh 

Văn,Kỹ năng Bàn phím,Kỹ năng Soạn thảo văn bản 
-              

120 1411530694 Ngô Yến Xuân Nữ 09/02/1993 Tỉnh Tiền Giang  14DTC.CLT01 65 2.68 Khá 0
Đã cấp giấy TN tạm 

thời
-              

121 1411531167 Lê Ngọc Như ý Nữ 06/12/1993 TP. Hồ Chí Minh 14DTC.CLT01 65 3.11 0 Chứng chỉ B Anh Văn -              

122 1411531670 Lê Ngọc Thúy Ái Nữ 19/04/1993 Tỉnh Đồng Tháp  14DTC.CLT02 62 2.79 1
Lập mô hình tài chính,Kỹ năng Quản lý thời gian,Chứng chỉ B Anh Văn,Kỹ 

năng Bàn phím 
-              

123 1411531752 Nguyễn Thị Thanh An Nữ 19/01/1993 Tỉnh Tiền Giang  14DTC.CLT02 60 2.27 2 Thiếu hồ sơ Tiếng Anh chuyên ngành 4,Lập mô hình tài chính,Chứng chỉ B Anh Văn -              

124 1411531637 Phùng Thị Thúy An Nữ 10/04/1992 Tỉnh Quảng Ngãi 14DTC.CLT02 65 2.71 Khá 0
Đã cấp giấy TN tạm 

thời
-              

125 1411531658 Nguyễn Thị Đức Anh Nữ 27/03/1991 Tỉnh Gia Lai  14DTC.CLT02 65 2.42 Trung bình 0
Nhận giấy tạm thời 

ngày 31/8/2016
-              

126 1411535889 Phạm Hồng Tú Anh Nữ 09/04/1991 TP. Hồ Chí Minh 14DTC.CLT02 54 2.70 8 Thiếu hồ sơ
Giáo dục thể chất,TOEIC 5,TOEIC 4,TOEIC 6,Kỹ năng giao tiếp,Kỹ Năng bán 

hàng,Lập mô hình tài chính,TOEIC 3,Nợ môn tự chọn HK 1: Kỹ Năng bán 
hàng,Kỹ năng giao tiếp 

-              

127 1411531407 Trương Như Anh Nam 10/05/1993 TP. Hồ Chí Minh 14DTC.CLT02 65 2.69 Khá 0 Thiếu hồ sơ -              

128 1411531671 Trương Minh Bửu Nữ 27/07/1993 TP. Hồ Chí Minh 14DTC.CLT02 62 2.65 1 TOEIC 3 -              

129 1411531442 Trần Thị Bảo Châu Nữ 09/06/1993 Tỉnh Bến Tre  14DTC.CLT02 65 2.66 0 Thiếu hồ sơ
Kỹ năng Giải quyết vấn đề,Kỹ năng Quản lý thời gian,Chứng chỉ B Anh 

Văn,Chứng chỉ B Tin Học,Kỹ năng Bàn phím,Kỹ năng Soạn thảo văn bản 
-              

130 1411531282 Nguyễn Lê Yến Chi Nữ 03/09/1993 TP. Hồ Chí Minh 14DTC.CLT02 65 3.23 Giỏi 0
Đã cấp giấy TN tạm 

thời
-              

131 1411531318 Võ Tôn Cương Nam 03/09/1993
Thành phố Hà 
Nội 

14DTC.CLT02 65 2.77 Khá 0
Đã cấp giấy TN tạm 

thời
-              

132 1411531285 Nguyễn Văn Cường Nam 11/01/1993 Tỉnh Tây Ninh  14DTC.CLT02 65 3.32 Giỏi 0
Đã cấp giấy TN tạm 

thời
-              

133 1411531347 Nguyễn Trí Đạt Nam 26/01/1992 Tỉnh Khánh Hoà  14DTC.CLT02 65 3.15 Khá 0
Đã cấp giấy TN tạm 

thời
-              

134 1411531352 Nguyễn Minh Qui Đô Nam 01/01/1993 Tỉnh Tây Ninh  14DTC.CLT02 65 2.49 Trung bình 0 Thiếu hồ sơ -              

135 1411531459 Phạm Văn Đông Nam 28/09/1993 Tỉnh Tây Ninh  14DTC.CLT02 65 2.80 Khá 0
Đã cấp giấy TN tạm 

thời
-              

136 1411531486 Lê Thị Mỹ Dung Nữ 19/10/1993
Tỉnh Bà Rịa-Vũng 
Tàu 

14DTC.CLT02 65 3.38 Giỏi 0
Đã cấp giấy TN tạm 

thời
-              

137 1411531346 Trần Thị Ngọc Dung Nữ 25/09/1993 Tỉnh Long An  14DTC.CLT02 65 3.17 Khá 0
Đã cấp giấy TN tạm 

thời
-              

138 1411531471 Nguyễn Trọng Duy Nam 20/08/1993 Tỉnh Lâm Đồng  14DTC.CLT02 62 2.63 1 Thiếu hồ sơ Tài chính doanh nghiệp 2 -              

139 1411531422 Trương Thị Mỹ Duyên Nữ 17/10/1993 Tỉnh Bình Thuận  14DTC.CLT02 62 2.81 1 Lập mô hình tài chính -              

140 1411531433 Ngô Thị Thanh Hằng Nữ 26/09/1993 Tỉnh Trà Vinh  14DTC.CLT02 65 2.42 1 Thiếu hồ sơ
TOEIC 6,Chứng chỉ B Tin Học 

Dư Nợ: TOEIC 6,  
(1,650,000)  

141 1411531383 Nguyễn Kim Hằng Nữ 03/04/1993 TP. Hồ Chí Minh 14DTC.CLT02 62 2.76 1 Thiếu hồ sơ
Lập mô hình tài chính,Kỹ năng Giải quyết vấn đề,Kỹ năng Quản lý thời 

gian,Chứng chỉ B Anh Văn,Chứng chỉ B Tin Học,Kỹ năng Bàn phím 
-              

142 1411531411 Châu Quốc Hạo Nam 21/10/1993 TP. Hồ Chí Minh 14DTC.CLT02 65 2.75 Khá 0 Thiếu hồ sơ -              

143 1411531452 Nguyễn Hoàng Hiếu Nam 02/11/1993 Tỉnh Ninh Thuận  14DTC.CLT02 65 2.97 0 Chứng chỉ B Anh Văn -              

144 1411531320 Nguyễn Kim Hoàn Nam 07/02/1993 TP. Hồ Chí Minh 14DTC.CLT02 65 2.82 0 Thiếu hồ sơ Chứng chỉ B Anh Văn -              
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145 1411531655 Nguyễn Minh Hoàng Nam 01/08/1993 TP. Hồ Chí Minh 14DTC.CLT02 65 2.60 0 Chứng chỉ B Tin Học -              

146 1411531430 Trần Thị Huế Nữ 19/09/1992 TP. Hồ Chí Minh 14DTC.CLT02 65 3.03 Khá 0
Đã cấp giấy TN tạm 

thời
-              

147 1411531384 Thái Lễ Hưng Nam 10/07/1993 TP. Hồ Chí Minh 14DTC.CLT02 65 2.62 Khá 0
Đã cấp giấy TN tạm 

thời
-              

148 1411531502 Đỗ Thị Diễm Hương Nữ 27/08/1992 Tỉnh Bình Dương 14DTC.CLT02 65 3.45 Giỏi 0
Đã cấp giấy TN tạm 

thời
-              

149 1411531364 Trần Ngọc Lan Hương Nữ 21/10/1993 TP. Hồ Chí Minh 14DTC.CLT02 62 2.97 1 Lập mô hình tài chính -              

150 1411531660 Trần Thị Thanh Hương Nữ 02/05/1993 TP. Hồ Chí Minh 14DTC.CLT02 65 2.75 0 Thiếu hồ sơ Chứng chỉ B Anh Văn -              

151 1411531467 Lưu Hoàng Khánh Nam 03/09/1993 TP. Hồ Chí Minh 14DTC.CLT02 65 2.83 Khá 0
Đã cấp giấy TN tạm 

thời
-              

152 1411531386 Hứa Nguyễn Đăng Khoa Nam 18/10/1993 TP. Hồ Chí Minh 14DTC.CLT02 62 2.82 1 Thiếu hồ sơ Tài chính doanh nghiệp 2 -              

153 1411531638 Ngụy Thùy Liên Nữ 20/10/1990 Tỉnh Ninh Thuận  14DTC.CLT02 59 2.03 2 Thiếu hồ sơ
Lập mô hình tài chính,Tài chính doanh nghiệp 2,Chứng chỉ B Anh Văn,Chứng 

chỉ B Tin Học,Kỹ năng Tư duy hiệu quả, sáng tạo,Kỹ năng Bàn phím 
-              

154 1411531381 Ngô Thị Ngọc Linh Nữ 23/10/1993 TP. Hồ Chí Minh 14DTC.CLT02 62 2.65 1 Thiếu hồ sơ TOEIC 4 -              

155 1411531410 Ngũ Lữ Gia Linh Nữ 26/03/1993 TP. Hồ Chí Minh 14DTC.CLT02 65 3.00 0 Thiếu hồ sơ Chứng chỉ B Anh Văn -              

156 1411531619 Trần Ngọc Linh Nam 10/10/1993 Tỉnh Bạc Liêu 14DTC.CLT02 65 2.71 Khá 0
Đã cấp giấy TN tạm 

thời
-              

157 1411531350 Ngô Minh Lý Nam 08/02/1993 Tỉnh Long An  14DTC.CLT02 65 2.98 Khá 0
Đã cấp giấy TN tạm 

thời
-              

158 1411531369 Phạm Huỳnh Bảo Ngân Nữ 26/11/1993 Tỉnh Bến Tre  14DTC.CLT02 65 2.98 Khá 0
Đã cấp giấy TN tạm 

thời
-              

159 1411533479 Lâm Thị Xuân Ngọc Nữ 23/09/1992 TP. Hồ Chí Minh 14DTC.CLT02 62 3.13 1
TOEIC 3,Kỹ năng Giải quyết vấn đề,Kỹ năng Quản lý thời gian,Kỹ năng Bàn 

phím,Kỹ năng Soạn thảo văn bản 
-              

160 1411531395 Nguyễn Phan Bích Ngọc Nữ 16/09/1992 TP. Hồ Chí Minh 14DTC.CLT02 65 3.54 Giỏi 0
Nhận giấy tạm thời 

ngày 31/8/2016
-              

161 1411531305 Nguyễn Hồng Như Nữ 22/07/1993 TP. Hồ Chí Minh 14DTC.CLT02 65 2.82 Khá 0
Nhận giấy tạm thời 

ngày 31/8/2016
-              

162 1411531275 Nguyễn Ngọc Thảo Như Nữ 13/03/1993 TP. Hồ Chí Minh 14DTC.CLT02 62 2.58 1 Thiếu hồ sơ
Tài chính doanh nghiệp 2,Kỹ năng Giải quyết vấn đề,Kỹ năng Quản lý thời 

gian,Chứng chỉ B Anh Văn,Chứng chỉ B Tin Học,Kỹ năng Bàn phím,Kỹ năng 
Soạn thảo văn bản 

-              

163 1411531324 Nguyễn Thị Hồng Nhung Nữ 05/10/1993 TP. Hồ Chí Minh 14DTC.CLT02 65 2.85 0 Thiếu hồ sơ
Kỹ năng Giải quyết vấn đề,Kỹ năng Quản lý thời gian,Chứng chỉ B Anh 

Văn,Chứng chỉ B Tin Học,Kỹ năng Bàn phím,Kỹ năng Soạn thảo văn bản 
-              

164 1411531322 Nguyễn Hoàng Oanh Nữ 28/11/1992 TP. Hồ Chí Minh 14DTC.CLT02 65 2.80 Khá 0
Nhận giấy tạm thời 

ngày 31/8/2016
-              

165 1411531654 Ngô Nguyễn Hồng Phẩm Nam 15/10/1993 Tỉnh Long An  14DTC.CLT02 65 2.71 0 Thiếu hồ sơ
Kỹ năng Giải quyết vấn đề,Kỹ năng Quản lý thời gian,Kỹ năng Bàn phím,Kỹ 

năng Soạn thảo văn bản 
-              

166 1411531618 Phạm Hồng Phong Nam 13/07/1993 Tỉnh Ninh Bình 14DTC.CLT02 65 2.74 0 Thiếu hồ sơ
Kỹ năng Giải quyết vấn đề,Kỹ năng Quản lý thời gian,Chứng chỉ B Anh 

Văn,Chứng chỉ B Tin Học,Kỹ năng Bàn phím,Kỹ năng Soạn thảo văn bản 
-              

167 1411531639 Huỳnh Trọng Phú Nam 09/05/1993 Tỉnh Long An  14DTC.CLT02 65 2.94 Khá 0 Thiếu hồ sơ -              

168 1411531445 Đào Thị Quý Phương Nữ 22/02/1993 TP. Hồ Chí Minh 14DTC.CLT02 65 2.83 Khá 0
Đã cấp giấy TN tạm 

thời
-              

169 1411531280 Trần Phương Phương Nữ 20/05/1993 Tỉnh An Giang  14DTC.CLT02 65 3.58 Giỏi 0
Đã cấp giấy TN tạm 

thời
-              

170 1411531391 Trần Thị Cẩm Phượng Nữ 21/01/1993 TP. Hồ Chí Minh 14DTC.CLT02 62 2.66 1 Thiếu hồ sơ
TOEIC 4,Kỹ năng Giải quyết vấn đề,Kỹ năng Quản lý thời gian,Chứng chỉ B 

Anh Văn,Kỹ năng Bàn phím,Kỹ năng Soạn thảo văn bản 
-              

171 1411531326 Nguyễn Trúc Quân Nữ 01/04/1993 TP. Hồ Chí Minh 14DTC.CLT02 62 2.68 1 Thiếu hồ sơ TOEIC 3,Chứng chỉ B Anh Văn,Chứng chỉ B Tin Học -              

172 1411531310 Trương Đăng Quang Nam 18/11/1993 TP. Hồ Chí Minh 14DTC.CLT02 65 3.03 Khá 0
Đã cấp giấy TN tạm 

thời
-              

173 1411531214 Phạm Xuân Quý Nam 06/04/1991 TP. Hồ Chí Minh 14DTC.CLT02 65 2.92 Khá 0 Thiếu hồ sơ -              

174 1411531306 Đào Thanh Tâm Nữ 11/09/1993 TP. Hồ Chí Minh 14DTC.CLT02 65 2.75 Khá 0
Đã cấp giấy TN tạm 

thời
-              

175 1411531650 Nguyễn Hoàng Tâm Nam 04/05/1993 Tỉnh Bình Phước  14DTC.CLT02 65 2.63 Khá 0
Nhận giấy tạm thời 

ngày 31/8/2016
-              

176 1411531333 Lê Minh Thành Nam 22/09/1993 Tỉnh Bình Phước  14DTC.CLT02 65 2.55 Khá 0
Đã cấp giấy TN tạm 

thời
-              
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177 1411531304 Ngô Đức Thành Nam 29/04/1993 TP. Hồ Chí Minh 14DTC.CLT02 65 2.57 Khá 0
Nhận giấy tạm thời 

ngày 31/8/2016
-              

178 1411531493 Huỳnh Thị Thu Thảo Nữ 24/12/1993 Tỉnh Long An  14DTC.CLT02 39 2.03 12

TOEIC 5,TOEIC 6,Kinh tế vĩ mô,TOEIC 3,Tiếng Anh chuyên ngành 3,TOEIC 
4,Lập mô hình tài chính,Thẩm định tín dụng,Hệ thống thông tin tài chính 
NH,Tiếng Anh chuyên ngành 4,Quản lý danh mục đầu tư,Chuyên đề tốt 

nghiệp,Nợ môn tự chọn HK 5: Chuyên đề tốt nghiệp,Hệ thống thông tin tài 
chính NH,Khóa luận tốt nghiệp,Quản lý danh mục đầu tư,Chứng chỉ B Tin 

Học,Kỹ năng Tư duy hiệu quả, sáng tạo,Kỹ năng Soạn thảo văn bản 

-              

179 1411531468 Nguyễn Hữu Thiện Nam 17/07/1993 Tỉnh Tây Ninh  14DTC.CLT02 65 2.72 Khá 0
Đã cấp giấy TN tạm 

thời
-              

180 1411531469 Lê Đình Hải Thịnh Nam 26/11/1993 Tỉnh Lâm Đồng  14DTC.CLT02 65 3.09 Khá 0
Đã cấp giấy TN tạm 

thời
-              

181 1411531303 Võ Minh Thông Nam 17/10/1993 Tỉnh Bến Tre  14DTC.CLT02 65 3.00 Khá 0
Đã cấp giấy TN tạm 

thời
-              

182 1411531483 Phạm Ngọc Anh Thư Nữ 01/03/1993 TP. Hồ Chí Minh 14DTC.CLT02 65 2.74 0 Thiếu hồ sơ Chứng chỉ B Anh Văn -              

183 1411531302 Phạm Đình Thuần Nam 18/07/1991 Tỉnh Bình Phước  14DTC.CLT02 65 2.15 1 Thiếu hồ sơ
TOEIC 6,Chứng chỉ B Anh Văn,Kỹ năng Tư duy hiệu quả, sáng tạo,Kỹ năng 

Soạn thảo văn bản 
-              

184 1411531281 Nguyễn Văn Thương Nam 03/03/1993 Tỉnh An Giang  14DTC.CLT02 65 3.14 Khá 0
Đã cấp giấy TN tạm 

thời
-              

185 1411531565 Nguyễn Thị Thùy Nữ 02/03/1993 Tỉnh Thanh Hóa 14DTC.CLT02 65 2.85 Khá 0 Thiếu hồ sơ -              

186 1411531558 Trần Thị Bích Thủy Nữ 12/12/1993 Tỉnh Tiền Giang  14DTC.CLT02 65 2.46 1 TOEIC 6 -              

187 1411531278 Đào Thị Thủy Tiên Nữ 15/11/1993 Tỉnh Tiền Giang  14DTC.CLT02 65 2.88 Khá 0
Đã cấp giấy TN tạm 

thời
-              

188 1411531560 Ngô Nguyễn Thủy Tiên Nữ 03/02/1993 Tỉnh Tiền Giang  14DTC.CLT02 65 2.65 Khá 0
Đã cấp giấy TN tạm 

thời
-              

189 1411531490 Trần Thị Thủy Tiên Nữ 01/08/1992 Tỉnh Đồng Tháp  14DTC.CLT02 65 2.75 Khá 0
Đã cấp giấy TN tạm 

thời
-              

190 1411531316 Trần Thủy Tiên Nữ 26/09/1993 TP. Hồ Chí Minh 14DTC.CLT02 65 2.23 Trung bình 0
Nhận giấy tạm thời 

ngày 31/8/2016
-              

191 1411531672 Trần Anh Tiến Nam 11/10/1993 TP. Hồ Chí Minh 14DTC.CLT02 56 2.20 5
Phân tích đầu tư chứng khoán,Tài chính doanh nghiệp 2,Tài chính quốc 

tế,TOEIC 5,TOEIC 6 
-              

192 1411531401 Quan Rạch Toàn Nam 08/12/1993 TP. Hồ Chí Minh 14DTC.CLT02 65 2.97 Khá 0
Đã cấp giấy TN tạm 

thời
-              

193 1411531673 Nguyễn Ngọc Bảo Trâm Nữ 29/09/1993 TP. Hồ Chí Minh 14DTC.CLT02 65 2.42 0 Thiếu hồ sơ
Kỹ năng Giải quyết vấn đề,Kỹ năng Quản lý thời gian,Chứng chỉ B Anh 

Văn,Chứng chỉ B Tin Học,Kỹ năng Bàn phím 
-              

194 1411531373 Nguyễn Ngọc Phương Trâm Nữ 18/09/1993 TP. Hồ Chí Minh 14DTC.CLT02 65 3.18 Khá 0
Đã cấp giấy TN tạm 

thời
-              

195 1411531393 Nguyễn Phan Bích Trâm Nữ 16/09/1992 TP. Hồ Chí Minh 14DTC.CLT02 65 3.42 Giỏi 0
Nhận giấy tạm thời 

ngày 31/8/2016
-              

196 1411531337 Trần Thu Thùy Trâm Nữ 20/10/1993 Tỉnh Trà Vinh  14DTC.CLT02 65 2.98 Khá 0
Đã cấp giấy TN tạm 

thời
-              

197 1411531664 Vương Ngọc Trâm Nữ 06/11/1993 TP. Hồ Chí Minh 14DTC.CLT02 62 2.85 1 Lập mô hình tài chính -              

198 1411531288 Đặng Bảo Trân Nữ 18/12/1993 Tỉnh Bạc Liêu 14DTC.CLT02 65 2.80 Khá 0
Đã cấp giấy TN tạm 

thời
-              

199 1411531425 Hồ Thị Ngọc Trang Nữ 26/11/1993
Tỉnh Bà Rịa-Vũng 
Tàu 

14DTC.CLT02 65 2.26 1 Thiếu hồ sơ
TOEIC 5,Kỹ năng Giải quyết vấn đề,Kỹ năng Quản lý thời gian,Chứng chỉ B 

Anh Văn,Kỹ năng Bàn phím,Kỹ năng Soạn thảo văn bản 
-              

200 1411531376 Ôn Thị Thu Trang Nữ 11/09/1993 Tỉnh An Giang  14DTC.CLT02 65 2.89 Khá 0
Nhận giấy tạm thời 

ngày 31/8/2016
-              

201 1411531321 Phạm Thị Thu Trang Nữ 17/02/1993 TP. Hồ Chí Minh 14DTC.CLT02 65 2.74 Khá 0
Nhận giấy tạm thời 

ngày 31/8/2016
-              

202 1411531606 Đoàn Quang Hải Triều Nam 05/10/1993 TP. Hồ Chí Minh 14DTC.CLT02 65 2.75 Khá 0
Nhận giấy tạm thời 

ngày 31/8/2016
-              

203 1411531287 Đinh Ngọc Diễm Trinh Nữ 30/09/1993
Tỉnh Bà Rịa-Vũng 
Tàu 

14DTC.CLT02 65 3.00 Khá 0
Đã cấp giấy TN tạm 

thời
-              

204 1411531669 Huỳnh Thị Mộng Trinh Nữ 27/06/1992 TP. Hồ Chí Minh 14DTC.CLT02 65 2.23 2 Thiếu hồ sơ
Giáo dục quốc phòng,TOEIC 6,Kỹ năng Giải quyết vấn đề,Kỹ năng Quản lý 

thời gian,Chứng chỉ B Anh Văn,Chứng chỉ B Tin Học,Kỹ năng Bàn phím 
-              

205 1411531732 Nguyễn Anh Tuấn Nam 02/05/1993 Tỉnh Bến Tre  14DTC.CLT02 65 2.94 Khá 0
Đã cấp giấy TN tạm 

thời
-              

206 1411531662 Nguyễn Phan Phúc Tường Nam 25/05/1993 Tỉnh Bình Thuận  14DTC.CLT02 65 2.58 0 Thiếu hồ sơ Chứng chỉ B Anh Văn,Chứng chỉ B Tin Học -              

207 1411531289 Nguyễn Thị Kim Tuyền Nữ 17/10/1993 Tỉnh Bình Dương 14DTC.CLT02 65 2.95 Khá 0
Đã cấp giấy TN tạm 

thời
-              
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208 1411531623 Vũ Nguyễn Phương Uyên Nữ 04/10/1992 TP. Hồ Chí Minh 14DTC.CLT02 65 2.82 0 Thiếu hồ sơ
Kỹ năng Giải quyết vấn đề,Kỹ năng Quản lý thời gian,Kỹ năng Bàn phím,Kỹ 

năng Soạn thảo văn bản 
-              

209 1411531375 Lê Thị Vân Nữ 10/02/1993
Tỉnh Bà Rịa-Vũng 
Tàu 

14DTC.CLT02 65 2.95 Khá 0
Đã cấp giấy TN tạm 

thời
-              

210 1411531620 Lý Y Vân Nữ 23/11/1992 TP. Hồ Chí Minh 14DTC.CLT02 65 3.22 Giỏi 0
Nhận giấy tạm thời 

ngày 31/8/2016
-              

211 1411531388 Nguyễn Ngọc Yến Vân Nữ 09/09/1993 Tỉnh An Giang  14DTC.CLT02 57 2.37 4 Thiếu hồ sơ
TOEIC 5,Qui hoạch tuyến tính,Tài chính quốc tế,Lập mô hình tài chính,Kỹ 
năng Giải quyết vấn đề,Kỹ năng Quản lý thời gian,Chứng chỉ B Tin Học,Kỹ 

năng Bàn phím,Kỹ năng Soạn thảo văn bản 
-              

212 1411531385 Nguyễn Thanh Vàng Nam 12/04/1993 Tỉnh Vĩnh Long  14DTC.CLT02 65 2.75 Khá 0
Đã cấp giấy TN tạm 

thời
-              

213 1411531480 Huỳnh Dương Hà Vi Nữ 22/12/1993 Tỉnh Ninh Thuận  14DTC.CLT02 65 2.91 Khá 0
Đã cấp giấy TN tạm 

thời
-              

214 1411531446 Hồ Sơn Việt Nam 12/03/1993 TP. Hồ Chí Minh 14DTC.CLT02 65 3.14 Khá 0
Đã cấp giấy TN tạm 

thời
-              

215 1411531279 Phan Quốc Vinh Nam 28/07/1993 TP. Hồ Chí Minh 14DTC.CLT02 65 2.71 0 Thiếu hồ sơ
Kỹ năng Giải quyết vấn đề,Kỹ năng Quản lý thời gian,Chứng chỉ B Anh 

Văn,Kỹ năng Bàn phím,Kỹ năng Soạn thảo văn bản 
-              

216 1411534192 Lạc Huy Cường Nam 17/08/1991 TP. Hồ Chí Minh 14DTC.CLT03 16 2.13 18 Thiếu hồ sơ

TOEIC 5,Tiếng Anh chuyên ngành 4,Lập mô hình tài chính,Nghiệp vụ ngân 
hàng trung ương,Phân tích đầu tư chứng khoán,Thẩm định tín dụng,Thiết lập 
và thẩm định dự án đầu tư,TOEIC 6,Đầu tư kinh doanh bất động sản,Quản trị 

tài sản và nợ,Nghiệp vụ Ngân hàng thương mại,Qui hoạch tuyến tính,Tài 
chính doanh nghiệp 2,Tài chính quốc tế,Tiếng Anh chuyên ngành 3,Tài chính 

công,TOEIC 4,Giáo dục quốc phòng,Nợ môn tự chọn HK 5: Chuyên đề tốt 
nghiệp,Hệ thống thông tin tài chính NH,Khóa luận tốt nghiệp,Quản lý danh 

mục đầu tư,Kỹ năng Giải quyết vấn đề,Kỹ năng Quản lý thời gian,Chứng chỉ 
B Anh Văn,Chứng chỉ B Tin Học,Kỹ năng Tư duy hiệu quả, sáng tạo,Kỹ năng 

Bàn phím,Kỹ năng Soạn thảo văn bản 

-              

217 1411531941 Nguyễn Minh Cường Nam 24/02/1992 Tỉnh Long An  14DTC.CLT03 65 2.88 0 Thiếu hồ sơ
Kỹ năng Giải quyết vấn đề,Kỹ năng Quản lý thời gian,Chứng chỉ B Anh 

Văn,Kỹ năng Bàn phím 
-              

218 1411531982 Phạm Hữu Cường Nam 16/01/1993 Tỉnh Đồng Tháp  14DTC.CLT03 65 2.45 Trung bình 0
Đã cấp giấy TN tạm 

thời
-              

219 1411534685 Lê Trọng Đạt Nam 11/10/1992 Tỉnh Bình Phước  14DTC.CLT03 65 2.62 Khá 0
Đã cấp giấy TN tạm 

thời
-              

220 1411531866 Vũ Đình Định Nam 08/03/1993 Tỉnh Bình Phước  14DTC.CLT03 65 3.26 Giỏi 0
Đã cấp giấy TN tạm 

thời
-              

221 1411532649 Lê Thị Mỹ Dung Nữ 01/01/1993 Tỉnh Bình Thuận  14DTC.CLT03 56 2.66 5
TOEIC 5,Thẩm định tín dụng,TOEIC 6,Lập mô hình tài chính,TOEIC 4,Kỹ 

năng Giải quyết vấn đề,Kỹ năng Quản lý thời gian,Chứng chỉ B Anh 
Văn,Chứng chỉ B Tin Học,Kỹ năng Bàn phím 

-              

222 1411531817 Nguyễn Văn Dũng Nam 25/09/1993 TP. Hồ Chí Minh 14DTC.CLT03 65 2.98 Khá 0 Thiếu hồ sơ -              

223 1411531720 Trần Tiến Dũng Nam 29/11/1993 Tỉnh Bình Phước  14DTC.CLT03 65 2.28 0 Thiếu hồ sơ
Kỹ năng Giải quyết vấn đề,Kỹ năng Quản lý thời gian,Chứng chỉ B Anh 

Văn,Chứng chỉ B Tin Học,Kỹ năng Bàn phím,Kỹ năng Soạn thảo văn bản 
-              

224 1411534230 Trần Thanh Duy Nam 07/07/1993 TP. Hồ Chí Minh 14DTC.CLT03 55 2.24 6 Thiếu hồ sơ

TOEIC 6,Qui hoạch tuyến tính,TOEIC 4,Thiết lập và thẩm định dự án đầu 
tư,TOEIC 5,Quản lý danh mục đầu tư,Chưa tích lũy đủ TC môn tự chọn HK 
5: Khóa luận tốt nghiệp,Quản lý danh mục đầu tư,Kỹ năng Giải quyết vấn 

đề,Kỹ năng Quản lý thời gian,Chứng chỉ B Anh Văn,Chứng chỉ B Tin Học,Kỹ 
năng Tư duy hiệu quả, sáng tạo,Kỹ năng Bàn phím,Kỹ năng Soạn thảo văn 

bản
Công Nợ: TOEIC 5,  

1,650,000   

225 1411531903 Bùi Văn Hào Nam 04/03/1993 Tỉnh Đăk Nông 14DTC.CLT03 65 2.55 0 Thiếu hồ sơ
Chứng chỉ B Anh Văn,Chứng chỉ B Tin Học,Kỹ năng Tư duy hiệu quả, sáng 

tạo 
-              

226 1411532640 Lê Hoàng Hảo Nam 20/05/1992 Tỉnh Sóc Trăng  14DTC.CLT03 65 2.12 0 Kỹ năng Giải quyết vấn đề,Chứng chỉ B Anh Văn,Chứng chỉ B Tin Học -              

227 1411533263 Trần Thị Diệu Hiền Nữ 24/02/1992
Tỉnh Bà Rịa-Vũng 
Tàu 

14DTC.CLT03 30 1.77 13 Thiếu hồ sơ

TOEIC 5,Tiếng Anh chuyên ngành 4,Lập mô hình tài chính,Nghiệp vụ ngân 
hàng trung ương,Phân tích đầu tư chứng khoán,Thẩm định tín dụng,Thiết lập 
và thẩm định dự án đầu tư,TOEIC 6,Đầu tư kinh doanh bất động sản,Quản trị 
tài sản và nợ,Tiếng Anh chuyên ngành 3,TOEIC 4,Giáo dục quốc phòng,Nợ 

môn tự chọn HK 5: Chuyên đề tốt nghiệp,Hệ thống thông tin tài chính 
NH,Khóa luận tốt nghiệp,Quản lý danh mục đầu tư,Kỹ năng Giải quyết vấn 
đề,Kỹ năng Quản lý thời gian,Chứng chỉ B Anh Văn,Chứng chỉ B Tin Học,Kỹ 
năng Tư duy hiệu quả, sáng tạo,Kỹ năng Bàn phím,Kỹ năng Soạn thảo văn 

bản 

-              

228 1411533321 Trần Thị Mỹ Hiền Nữ 13/12/1989 Tỉnh Ninh Thuận  14DTC.CLT03 58 2.97 2

TOEIC 5,TOEIC 6,Nợ môn tự chọn HK 5: Chuyên đề tốt nghiệp,Hệ thống 
thông tin tài chính NH,Khóa luận tốt nghiệp,Quản lý danh mục đầu tư,Chứng 

chỉ B Tin Học 
Dư Nợ: Hệ thống thông tin tài chính NH, Quản lý danh mục đầu tư, Chuyên 

đề tốt nghiệp,  

(4,760,000)  

229 1411532340 Đỗ Thế Hoàng Nam 15/07/1993 TP. Hồ Chí Minh 14DTC.CLT03 60 2.30 4 Thiếu hồ sơ
TOEIC 5,TOEIC 6,Qui hoạch tuyến tính,Lập mô hình tài chính,Kỹ năng Giải 
quyết vấn đề,Kỹ năng Quản lý thời gian,Chứng chỉ B Anh Văn,Chứng chỉ B 

Tin Học,Kỹ năng Bàn phím,Kỹ năng Soạn thảo văn bản 
-              
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230 1411531946 Lê Trọng Hoàng Nam 19/08/1992 Tỉnh Khánh Hoà  14DTC.CLT03 65 2.91 0 Thiếu hồ sơ Chứng chỉ B Anh Văn,Chứng chỉ B Tin Học -              

231 1411532056 Bùi Vinh Huy Nam 26/02/1993 TP. Hồ Chí Minh 14DTC.CLT03 63 2.51 1 Thiếu hồ sơ
Qui hoạch tuyến tính,Kỹ năng Giải quyết vấn đề,Kỹ năng Quản lý thời gian,Kỹ 

năng Bàn phím,Kỹ năng Soạn thảo văn bản 
-              

232 1411532130 Nguyễn Thị Ngọc Huyền Nữ 26/05/1993 Tỉnh Long An  14DTC.CLT03 65 2.66 Khá 0 Thiếu hồ sơ -              

233 1411534847 Phạm Thị Huyền Nữ 16/09/1990 Tỉnh Lâm Đồng  14DTC.CLT03 65 2.75 0 Thiếu hồ sơ
Kỹ năng Giải quyết vấn đề,Kỹ năng Quản lý thời gian,Chứng chỉ B Anh 

Văn,Chứng chỉ B Tin Học,Kỹ năng Tư duy hiệu quả, sáng tạo,Kỹ năng Bàn 
phím 

-              

234 1411531721 Nguyễn Quỳnh Kha Nam 24/05/1993 Tỉnh Gia Lai  14DTC.CLT03 35 2.03 11 Thiếu hồ sơ

TOEIC 5,Tiếng Anh chuyên ngành 4,Lập mô hình tài chính,Nghiệp vụ ngân 
hàng trung ương,Phân tích đầu tư chứng khoán,Thẩm định tín dụng,Thiết lập 
và thẩm định dự án đầu tư,TOEIC 6,Đầu tư kinh doanh bất động sản,Quản trị 

tài sản và nợ,Giáo dục quốc phòng,Nợ môn tự chọn HK 5: Chuyên đề tốt 
nghiệp,Hệ thống thông tin tài chính NH,Khóa luận tốt nghiệp,Quản lý danh 

mục đầu tư,Kỹ năng Giải quyết vấn đề,Kỹ năng Quản lý thời gian,Chứng chỉ 
B Anh Văn,Chứng chỉ B Tin Học,Kỹ năng Tư duy hiệu quả, sáng tạo,Kỹ năng 

Bàn phím,Kỹ năng Soạn thảo văn bản 

-              

235 1411532834 Trần Thị Kim Khánh Nữ 21/01/1993 Tỉnh Đồng Nai  14DTC.CLT03 32 2.16 12 Thiếu hồ sơ

TOEIC 5,Lập mô hình tài chính,Nghiệp vụ ngân hàng trung ương,Thẩm định 
tín dụng,TOEIC 6,Quản trị tài sản và nợ,Tài chính quốc tế,Phân tích đầu tư 
chứng khoán,Thiết lập và thẩm định dự án đầu tư,Tiếng Anh chuyên ngành 

4,Đầu tư kinh doanh bất động sản,Giáo dục quốc phòng,Nợ môn tự chọn HK 
5: Chuyên đề tốt nghiệp,Hệ thống thông tin tài chính NH,Khóa luận tốt 

nghiệp,Quản lý danh mục đầu tư,Kỹ năng Giải quyết vấn đề,Kỹ năng Quản lý 
thời gian,Chứng chỉ B Anh Văn,Chứng chỉ B Tin Học,Kỹ năng Tư duy hiệu 

quả, sáng tạo,Kỹ năng Bàn phím 

-              

236 1411533723 Nguyễn Thị Yến Kiều Nữ 24/08/1991 Tỉnh Bến Tre  14DTC.CLT03 62 2.24 1 Thiếu hồ sơ Lập mô hình tài chính -              

237 1411533726 Quách Thúy Liên Nữ 08/09/1991 TP. Hồ Chí Minh 14DTC.CLT03 62 2.32 1 Thiếu hồ sơ Lập mô hình tài chính -              

238 1411531542 Nguyễn Thị Thúy Liễu Nữ 16/12/1990 Tỉnh Tây Ninh  14DTC.CLT03 65 2.48 Trung bình 0
Đã cấp giấy TN tạm 

thời
-              

239 1411533025 Lê Thị Mỹ Linh Nữ 22/05/1991 Tỉnh Bình Thuận  14DTC.CLT03 65 2.60 Khá 0
Nhận giấy tạm thời 

ngày 31/8/2016
-              

240 1411532033 Trịnh Thị Hồng Linh Nữ 28/12/1991 TP. Hồ Chí Minh 14DTC.CLT03 65 2.69 Khá 0 Thiếu hồ sơ -              

241 1411533681 Nguyễn Thành Lộc Nam 20/12/1992 Tỉnh Bến Tre  14DTC.CLT03 65 2.91 Khá 0
Đã cấp giấy TN tạm 

thời
-              

242 1411535634 Hồ Thị Bích Lựu Nữ 10/07/1990 Tỉnh Bình Định  14DTC.CLT03 54 2.30 5 Thiếu hồ sơ
Giáo dục quốc phòng,Phân tích đầu tư chứng khoán,Đầu tư kinh doanh bất 

động sản,Qui hoạch tuyến tính,TOEIC 4,Chứng chỉ B Tin Học 
-              

243 1411532046 Nguyễn Thị Trúc Mai Nữ 21/10/1993 Tỉnh Long An  14DTC.CLT03 65 2.91 Khá 0
Đã cấp giấy TN tạm 

thời
-              

244 1411534113 Trần Lê Phương Mai Nữ 23/12/1991 TP. Hồ Chí Minh 14DTC.CLT03 65 2.46 Trung bình 0
Nhận giấy tạm thời 

ngày 31/8/2016
-              

245 1411532641 Hoàng Nguyên Nguyệt Minh Nữ 06/05/1993 Tỉnh Bình Định  14DTC.CLT03 65 2.54 Khá 0
Đã cấp giấy TN tạm 

thời
-              

246 1411532035 Trần Hà My Nữ 13/10/1993 Tỉnh Tiền Giang  14DTC.CLT03 65 3.14 Khá 0
Đã cấp giấy TN tạm 

thời
-              

247 1411532934 Đặng Phương Nam Nam 26/08/1992 Tỉnh Bến Tre  14DTC.CLT03 28 2.18 14 Thiếu hồ sơ

TOEIC 5,Lập mô hình tài chính,Nghiệp vụ ngân hàng trung ương,Thẩm định 
tín dụng,TOEIC 6,Quản trị tài sản và nợ,Xác suất thống kê,TOEIC 3,Qui 

hoạch tuyến tính,TOEIC 4,Thiết lập và thẩm định dự án đầu tư,Tiếng Anh 
chuyên ngành 4,Phân tích đầu tư chứng khoán,Giáo dục quốc phòng,Nợ môn 

tự chọn HK 5: Chuyên đề tốt nghiệp,Hệ thống thông tin tài chính NH,Khóa 
luận tốt nghiệp,Quản lý danh mục đầu tư,Kỹ năng Giải quyết vấn đề,Kỹ năng 
Quản lý thời gian,Chứng chỉ B Anh Văn,Chứng chỉ B Tin Học,Kỹ năng Tư duy 

hiệu quả, sáng tạo,Kỹ năng Bàn phím,Kỹ năng Soạn thảo văn bản 

-              

248 1411536130 Trịnh Nguyễn Giang Nam Nam 23/10/1979 TP. Hồ Chí Minh 14DTC.CLT03 16 1.69 18 Thiếu hồ sơ

Kinh tế vĩ mô,TOEIC 5,Phân tích báo cáo tài chính,Lý thuyết Tài chính tiền tệ 
2,Thẩm định tín dụng,TOEIC 3,TOEIC 4,TOEIC 6,Qui hoạch tuyến tính,Giáo 

dục thể chất,Xác suất thống kê,Thiết lập và thẩm định dự án đầu tư,Phân tích 
đầu tư chứng khoán,Đầu tư kinh doanh bất động sản,Giáo dục quốc 

phòng,Lập mô hình tài chính,Nghiệp vụ ngân hàng trung ương,Quản trị tài 
sản và nợ,Nợ môn tự chọn HK 1: Kỹ Năng bán hàng,Kỹ năng giao tiếp,Nợ 

môn tự chọn HK 5: Chuyên đề tốt nghiệp,Hệ thống thông tin tài chính 
NH,Khóa luận tốt nghiệp,Quản lý danh mục đầu tư,Kỹ năng Giải quyết vấn 
đề,Kỹ năng Quản lý thời gian,Chứng chỉ B Anh Văn,Chứng chỉ B Tin Học,Kỹ 

năng Tư duy hiệu quả, sáng tạo,Kỹ năng Bàn phím 

-              

249 1411531921 Nguyễn Thị Thu Nga Nữ 08/01/1992 Tỉnh Tiền Giang  14DTC.CLT03 65 2.95 Khá 0
Đã cấp giấy TN tạm 

thời
-              
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250 1411532708 Trần Thị Thúy Ngân Nữ 21/08/1992 Tỉnh Bến Tre  14DTC.CLT03 65 2.35 1 Giáo dục quốc phòng,Chứng chỉ B Anh Văn,Kỹ năng Bàn phím -              

251 1411531784 Trần Văn Ngoan Nam 18/03/1993 Tỉnh Bến Tre  14DTC.CLT03 65 2.54 Khá 0 Thiếu hồ sơ -              

252 1411531756 Dư Kim Ngọc Nữ 06/06/1991 TP. Hồ Chí Minh 14DTC.CLT03 58 2.66 3
Tiếng Anh chuyên ngành 3,Qui hoạch tuyến tính,Tài chính doanh nghiệp 

2,Chứng chỉ B Tin Học 
-              

253 1411533229 Võ Hồng Ngọc Nữ 14/12/1991 Tỉnh Tiền Giang  14DTC.CLT03 62 2.34 1 Lập mô hình tài chính,Chứng chỉ B Anh Văn -              

254 1411532028 Huỳnh Phước Nguyên Nam 28/07/1993 Tỉnh An Giang  14DTC.CLT03 65 3.29 Giỏi 0
Đã cấp giấy TN tạm 

thời
-              

255 1411531725 Đoàn Lê Mỹ Nhàn Nữ 02/10/1993 Tỉnh Ninh Thuận  14DTC.CLT03 65 2.77 Khá 0
Đã cấp giấy TN tạm 

thời
-              

256 1411532004 Nguyễn Thành Nhân Nam 07/07/1993 Tỉnh Đồng Tháp  14DTC.CLT03 65 2.17 0 Thiếu hồ sơ
Chứng chỉ B Anh Văn,Chứng chỉ B Tin Học,Kỹ năng Tư duy hiệu quả, sáng 

tạo 
-              

257 1411531895 Võ Trọng Nhân Nam 04/08/1993 Tỉnh Đồng Tháp  14DTC.CLT03 62 2.73 2 Thiếu hồ sơ

TOEIC 6,Thẩm định tín dụng,Kỹ năng Giải quyết vấn đề,Kỹ năng Quản lý thời 
gian,Chứng chỉ B Anh Văn,Chứng chỉ B Tin Học,Kỹ năng Bàn phím,Kỹ năng 

Soạn thảo văn bản 
Dư Nợ: TOEIC 6,  

(1,650,000)  

258 1411531863 Võ Thị Yến Nhi Nữ 15/03/1992 Tỉnh Kiên Giang  14DTC.CLT03 65 2.78 Khá 0
Đã cấp giấy TN tạm 

thời
-              

259 1411533725 Nguyễn Thái Nhiên Nữ 01/07/1991 Tỉnh Bến Tre  14DTC.CLT03 65 2.02 0 Thiếu hồ sơ Chứng chỉ B Tin Học -              

260 1411531702 Nguyễn Hồng Oanh Nữ 1993 Tỉnh Long An  14DTC.CLT03 65 2.63 Khá 0 Thiếu hồ sơ -              

261 1411534039 Nguyễn Thị Kiều Oanh Nữ 03/05/1993 Tỉnh Bình Định  14DTC.CLT03 65 2.97 Khá 0
Đã cấp giấy TN tạm 

thời
-              

262 1411531937 Nguyễn Ngọc Trường Phát Nam 08/06/1991 Tỉnh Lâm Đồng  14DTC.CLT03 21 2.48 16 Thiếu hồ sơ

TOEIC 5,Lập mô hình tài chính,Nghiệp vụ ngân hàng trung ương,Thẩm định 
tín dụng,TOEIC 6,Quản trị tài sản và nợ,TOEIC 3,Qui hoạch tuyến tính,Tài 
chính quốc tế,Tài chính doanh nghiệp 2,TOEIC 4,Phân tích đầu tư chứng 

khoán,Tiếng Anh chuyên ngành 4,Thiết lập và thẩm định dự án đầu tư,Đầu tư 
kinh doanh bất động sản,Giáo dục quốc phòng,Nợ môn tự chọn HK 5: 

Chuyên đề tốt nghiệp,Hệ thống thông tin tài chính NH,Khóa luận tốt 
nghiệp,Quản lý danh mục đầu tư,Kỹ năng Giải quyết vấn đề,Kỹ năng Quản lý 

thời gian,Chứng chỉ B Anh Văn,Chứng chỉ B Tin Học,Kỹ năng Tư duy hiệu 
quả, sáng tạo,Kỹ năng Bàn phím,Kỹ năng Soạn thảo văn bản 

-              

263 1411534336 Lê Minh Phúc Nam 16/10/1990 Tỉnh Đồng Tháp  14DTC.CLT03 62 2.61 1 Thiếu hồ sơ TOEIC 4,Chứng chỉ B Anh Văn,Chứng chỉ B Tin Học -              

264 1411532063 Trần Mỹ Phụng Nữ 24/11/1993 TP. Hồ Chí Minh 14DTC.CLT03 65 3.08 0 Thiếu hồ sơ Chứng chỉ B Anh Văn -              

265 1411531539 Đặng Thị Anh Phương Nữ 30/10/1993 Tỉnh Tiền Giang  14DTC.CLT03 65 2.65 Khá 0
Đã cấp giấy TN tạm 

thời
-              

266 1411532613 Lê Thị Trúc Phương Nữ 10/10/1993 Tỉnh Long An  14DTC.CLT03 65 2.89 Khá 0
Đã cấp giấy TN tạm 

thời
-              

267 1411531726 Đinh Thị Băng Tâm Nữ 07/08/1993 Tỉnh An Giang  14DTC.CLT03 65 3.08 Khá 0
Đã cấp giấy TN tạm 

thời
-              

268 1411531683 Phan Thị Nhật Tâm Nữ 03/04/1993 Tỉnh Tiền Giang  14DTC.CLT03 65 3.03 1
TOEIC 5,Kỹ năng Giải quyết vấn đề,Kỹ năng Quản lý thời gian,Chứng chỉ B 

Anh Văn,Kỹ năng Bàn phím 
-              

269 1411531892 Trịnh Việt Thái Nam 25/10/1993 TP. Hồ Chí Minh 14DTC.CLT03 65 2.72 Khá 0 Thiếu hồ sơ -              

270 1411534686 Nguyễn Ngọc Thảo Nam 26/07/1993 Tỉnh Lâm Đồng  14DTC.CLT03 65 2.83 0
Kỹ năng Giải quyết vấn đề,Chứng chỉ B Anh Văn,Chứng chỉ B Tin Học,Kỹ 

năng Bàn phím 
-              

271 1411532048 Nguyễn Thị Thanh Thảo Nữ 14/11/1993 Tỉnh Đồng Tháp  14DTC.CLT03 62 2.31 1 Thiếu hồ sơ
Lập mô hình tài chính,Kỹ năng Giải quyết vấn đề,Kỹ năng Quản lý thời 

gian,Chứng chỉ B Anh Văn,Chứng chỉ B Tin Học,Kỹ năng Bàn phím
Công Nợ: Lập mô hình tài chính,  

2,040,000   

272 1411532025 Vũ Thị Thêm Nữ 03/01/1993 TP. Hồ Chí Minh 14DTC.CLT03 65 3.03 Khá 0 Thiếu hồ sơ -              

273 1411532706 Bùi Đức Thiện Nam 30/10/1990 Tỉnh Long An  14DTC.CLT03 65 2.28 0 Thiếu hồ sơ
Kỹ năng Giải quyết vấn đề,Kỹ năng Quản lý thời gian,Chứng chỉ B Anh 

Văn,Chứng chỉ B Tin Học,Kỹ năng Tư duy hiệu quả, sáng tạo,Kỹ năng Bàn 
phím,Kỹ năng Soạn thảo văn bản 

-              

274 1411532088 Nguyễn Minh Thiện Nam 06/11/1993 Tỉnh An Giang  14DTC.CLT03 30 2.37 13 Thiếu hồ sơ

TOEIC 5,Tiếng Anh chuyên ngành 4,Lập mô hình tài chính,Nghiệp vụ ngân 
hàng trung ương,Phân tích đầu tư chứng khoán,Thẩm định tín dụng,Thiết lập 
và thẩm định dự án đầu tư,TOEIC 6,Đầu tư kinh doanh bất động sản,Quản trị 

tài sản và nợ,Xác suất thống kê,TOEIC 4,Giáo dục quốc phòng,Nợ môn tự 
chọn HK 5: Chuyên đề tốt nghiệp,Hệ thống thông tin tài chính NH,Khóa luận 

tốt nghiệp,Quản lý danh mục đầu tư,Kỹ năng Giải quyết vấn đề,Kỹ năng 
Quản lý thời gian,Chứng chỉ B Anh Văn,Chứng chỉ B Tin Học,Kỹ năng Tư duy 

hiệu quả, sáng tạo,Kỹ năng Bàn phím,Kỹ năng Soạn thảo văn bản 

-              

275 1411532590 Nguyễn Văn Thịnh Nam 20/06/1990 Tỉnh Đồng Tháp  14DTC.CLT03 59 2.46 4 Thiếu hồ sơ
TOEIC 5,TOEIC 6,TOEIC 3,TOEIC 4,Kỹ năng Giải quyết vấn đề,Kỹ năng 

Quản lý thời gian,Chứng chỉ B Anh Văn,Chứng chỉ B Tin Học,Kỹ năng Tư duy 
hiệu quả, sáng tạo,Kỹ năng Bàn phím,Kỹ năng Soạn thảo văn bản 

-              
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276 1411531974 Nguyễn Vương Thịnh Nam 06/11/1993 Tỉnh Đăk Nông 14DTC.CLT03 62 2.34 1 Thiếu hồ sơ Lập mô hình tài chính,Chứng chỉ B Tin Học -              

277 1411534511 Đỗ Thị Thu Thủy Nữ 20/12/1988 Tỉnh Quảng Nam  14DTC.CLT03 62 2.23 1 Lập mô hình tài chính,Chứng chỉ B Tin Học -              

278 1411531783 Ngô Kiều Tiên Nữ 28/06/1991 Tỉnh Cà Mau 14DTC.CLT03 65 2.85 Khá 0 Thiếu hồ sơ -              

279 1411533118 Trần Trung Tiến Nam 26/10/1993 Tỉnh Đắk Lắk 14DTC.CLT03 51 2.86 7

TOEIC 5,Tiếng Anh chuyên ngành 4,Lập mô hình tài chính,Nghiệp vụ ngân 
hàng trung ương,Thẩm định tín dụng,TOEIC 6,Quản trị tài sản và nợ,Kỹ năng 
Giải quyết vấn đề,Kỹ năng Quản lý thời gian,Chứng chỉ B Anh Văn,Chứng chỉ 

B Tin Học,Kỹ năng Bàn phím,Kỹ năng Soạn thảo văn bản 

-              

280 1411531888 Đinh Bảo Toàn Nam 12/04/1993 Tỉnh Bình Dương 14DTC.CLT03 65 2.35 Trung bình 0
Đã cấp giấy TN tạm 

thời
-              

281 1411534693 Nguyễn Văn Tốt Nam 16/10/1991 Tỉnh Quảng Ngãi 14DTC.CLT03 59 2.36 2 Thiếu hồ sơ
Lý thuyết Tài chính tiền tệ 2,TOEIC 3,Chứng chỉ B Anh Văn,Chứng chỉ B Tin 

Học,Kỹ năng Tư duy hiệu quả, sáng tạo,Kỹ năng Soạn thảo văn bản
Công Nợ: Lý thuyết Tài chính tiền tệ 2, TOEIC 3,  

3,690,000   

282 1411531704 Trần Thị Bảo Trân Nữ 29/03/1992 Tỉnh Long An  14DTC.CLT03 62 2.44 1 Thiếu hồ sơ
Phân tích báo cáo tài chính,Kỹ năng Giải quyết vấn đề,Kỹ năng Quản lý thời 

gian,Chứng chỉ B Anh Văn,Kỹ năng Bàn phím 
-              

283 1411531297 Đặng Thị Diệu Trang Nữ 14/08/1993 Tỉnh Long An  14DTC.CLT03 65 2.72 Khá 0
Đã cấp giấy TN tạm 

thời
-              

284 1411533794 Nguyễn Thị Diễm Trang Nữ 27/04/1991 Tỉnh Bình Phước  14DTC.CLT03 65 2.85 Khá 0 Thiếu hồ sơ -              

285 1411534540 Tạ Thị Minh Trang Nữ 03/01/1990 TP. Hồ Chí Minh 14DTC.CLT03 65 2.58 Khá 0 Thiếu hồ sơ -              

286 1411532092 Trịnh Thị Đoan Trang Nữ 12/09/1993 TP. Hồ Chí Minh 14DTC.CLT03 65 3.03 Khá 0
Đã cấp giấy TN tạm 

thời
-              

287 1411534405 Tô Ngọc Phương Trinh Nữ 31/07/1993 TP. Hồ Chí Minh 14DTC.CLT03 65 2.95 1 Thiếu hồ sơ
TOEIC 6,Kỹ năng Giải quyết vấn đề,Kỹ năng Quản lý thời gian,Kỹ năng Bàn 

phím 
-              

288 1411532055 Võ Thị Diệu Trinh Nữ 10/04/1993 Tỉnh Bình Định  14DTC.CLT03 65 2.29 0 Thiếu hồ sơ
Kỹ năng Giải quyết vấn đề,Kỹ năng Quản lý thời gian,Chứng chỉ B Anh 

Văn,Chứng chỉ B Tin Học,Kỹ năng Bàn phím 
-              

289 1411532145 Hồ Thị Thu Trúc Nữ 28/06/1993 Tỉnh Long An  14DTC.CLT03 65 2.62 Khá 0 Thiếu hồ sơ -              

290 1411533696 Huỳnh Thanh Trúc Nữ 29/11/1991 Tỉnh Lâm Đồng  14DTC.CLT03 65 2.49 Trung bình 0
Nhận giấy tạm thời 

ngày 31/8/2016
-              

291 1411532142 Mai Thanh Trúc Nữ 29/06/1993 Tỉnh Long An  14DTC.CLT03 65 2.29 0
Kỹ năng Giải quyết vấn đề,Kỹ năng Quản lý thời gian,Chứng chỉ B Anh 

Văn,Kỹ năng Bàn phím,Kỹ năng Soạn thảo văn bản 
-              

292 1411532116 Ngô Hằng Thủy Trúc Nữ 09/01/1989 TP. Hồ Chí Minh 14DTC.CLT03 65 2.60 0
Kỹ năng Bàn phím 

Dư Nợ: Khóa luận tốt nghiệp,  
(390,000)     

293 1411531681 Nguyễn Quốc Trung Nam 15/07/1993 Tỉnh Long An  14DTC.CLT03 65 3.02 Khá 0
Đã cấp giấy TN tạm 

thời
-              

294 1411531819 Nguyễn Văn Trường Nam 16/07/1993 Tỉnh Đồng Tháp  14DTC.CLT03 62 2.71 1 Thiếu hồ sơ
Lập mô hình tài chính,Kỹ năng Giải quyết vấn đề,Kỹ năng Quản lý thời 

gian,Chứng chỉ B Anh Văn,Kỹ năng Bàn phím,Kỹ năng Soạn thảo văn bản 
-              

295 1411532067 Hồ Nhật Tuấn Nam 02/07/1993 Tỉnh Lâm Đồng  14DTC.CLT03 65 2.49 Trung bình 0 Thiếu hồ sơ -              

296 1411534115 Lê Xuân Vinh Nam 17/07/1991 Tỉnh Đồng Tháp  14DTC.CLT03 65 2.95 Khá 0
Nhận giấy tạm thời 

ngày 31/8/2016
-              

297 1411531687 Trần Thị Thúy Vy Nữ 29/11/1991 Tỉnh Đồng Nai  14DTC.CLT03 65 3.35 Giỏi 0
Đã cấp giấy TN tạm 

thời
-              

298 1411531690 Huỳnh Lê Zen Nam 08/08/1992 Tỉnh Phú Yên  14DTC.CLT03 65 3.40 Giỏi 0
Đã cấp giấy TN tạm 

thời
-              

299 1411530247 Phạm Nguyễn Hồng Ân Nam 22/09/1993 TP. Hồ Chí Minh 14DTH.CLT01 56 2.77 3 Thiếu hồ sơ
An toàn thông tin,Hệ thống thông tin quản lý,Lập trình window,Kỹ năng Giải 
quyết vấn đề,Kỹ năng Quản lý thời gian,Chứng chỉ B Anh Văn,Kỹ năng Tư 

duy hiệu quả, sáng tạo 
-              

300 1411536122 Võ Thị Hoàng Anh Nữ 12/06/1989 TP. Hồ Chí Minh 14DTH.CLT01 46 1.87 7 Thiếu hồ sơ

Tin học văn phòng 2,TOEIC 3,TOEIC 4,Qui hoạch tuyến tính,Tiếng Anh 
chuyên ngành 2,Quản trị dự án,Công nghệ phần mềm,Nợ môn tự chọn HK 2: 
Công nghệ phần mềm,Xử lý ảnh nâng cao,Nợ môn tự chọn HK 4: Lập trình 
đa phương tiện,Quản trị dự án,Kỹ năng Giải quyết vấn đề,Kỹ năng Quản lý 

thời gian,Chứng chỉ B Anh Văn,Kỹ năng Tư duy hiệu quả, sáng tạo
Công Nợ: Công nghệ phần mềm,  

1,710,000   

301 1411531689 Lâm Quốc Bảo Nam 05/12/1992 Tỉnh An Giang  14DTH.CLT01 65 2.18 Trung bình 0
Đã cấp giấy TN tạm 

thời
-              

302 1411531008 Đặng Thanh Đồng Nam 29/05/1991 TP. Hồ Chí Minh 14DTH.CLT01 65 2.55 0
Kỹ năng Giải quyết vấn đề,Kỹ năng Quản lý thời gian,Kỹ năng Tư duy hiệu 

quả, sáng tạo 
-              

303 1411530896 Lưu Chí Dũng Nam 02/09/1993 TP. Hồ Chí Minh 14DTH.CLT01 65 2.45 Trung bình 0 Thiếu hồ sơ -              

304 1411530644 Nguyễn Trịnh Hậu Nam 06/07/1992 Tỉnh Bến Tre  14DTH.CLT01 65 2.72 Khá 0
Nhận giấy tạm thời 

ngày 31/8/2016
-              
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305 1411530763 Phạm Nhật Hưng Nam 12/09/1993 Tỉnh Bình Thuận  14DTH.CLT01 65 2.58 Khá 0
Đã cấp giấy TN tạm 

thời
-              

306 1411536339 Trần Bá Hường Nam 20/07/1990 Tỉnh Thái Bình  14DTH.CLT01 22 2.05 14 Thiếu hồ sơ

Giáo dục quốc phòng,Giáo dục thể chất,Toán Cao cấp A3,Hệ quản trị cơ sở 
dữ liệu,Khai phá dữ liệu,An toàn thông tin,Lý thuyết đồ thị,TOEIC 3,TOEIC 
4,Tiếng Anh chuyên ngành 2,Kiến trúc phần mềm,Công nghệ và dịch vụ 

web,Phương pháp tính ,TOEIC 3,Nợ môn tự chọn HK 2: Công nghệ phần 
mềm,Xử lý ảnh nâng cao,Nợ môn tự chọn HK 3: Bảo đảm chất lượng phần 
mềm,Thiết kế đa phương tiện,Nợ môn tự chọn HK 4: Lập trình đa phương 
tiện,Quản trị dự án,Chưa tích lũy đủ TC môn tự chọn HK 5: Chuyên đề tốt 
nghiệp,Khóa luận tốt nghiệp,Kỹ năng Giải quyết vấn đề,Chứng chỉ B Anh 

Văn,Kỹ năng Tư duy hiệu quả, sáng tạo 

-              

307 1411530284 Huỳnh Đức Huy Nam 09/09/1993 TP. Hồ Chí Minh 14DTH.CLT01 65 2.57 Khá 0 Thiếu hồ sơ -              

308 1411531104 Phạm Đăng Khoa Nam 20/09/1991 Tỉnh Long An  14DTH.CLT01 65 2.65 Khá 0 Thiếu hồ sơ -              

309 1411531243 Đoàn Ngọc Long Nam 27/06/1991 Tỉnh Đồng Nai  14DTH.CLT01 65 2.15 Trung bình 0
Đã cấp giấy TN tạm 

thời
-              

310 1411531017 Nguyễn Xuân Mạnh Nam 24/11/1993 TP. Hồ Chí Minh 14DTH.CLT01 65 2.51 Khá 0
Đã cấp giấy TN tạm 

thời
-              

311 1411534606 Lê Minh Nam 07/10/1988 TP. Hồ Chí Minh 14DTH.CLT01 62 2.56 0
Nợ môn tự chọn HK 4: Lập trình đa phương tiện,Quản trị dự án,Kỹ năng Giải 
quyết vấn đề,Kỹ năng Quản lý thời gian,Chứng chỉ B Anh Văn,Kỹ năng Tư 

duy hiệu quả, sáng tạo,Kỹ năng Soạn thảo văn bản 
-              

312 1411531911 Nguyễn Nhựt Minh Nam 18/12/1993 TP. Hồ Chí Minh 14DTH.CLT01 65 2.49 Trung bình 0
Đã cấp giấy TN tạm 

thời
-              

313 1411536162 Trần Đại Nghĩa Nam 30/04/1989 TP. Hồ Chí Minh 14DTH.CLT01 53 1.77 5 Thiếu hồ sơ
TOEIC 3,TOEIC 4,Tiếng Anh chuyên ngành 2,Công nghệ và dịch vụ 

web,TOEIC 3,Kỹ năng Giải quyết vấn đề,Chứng chỉ B Anh Văn,Kỹ năng Tư 
duy hiệu quả, sáng tạo 

-              

314 1411530245 Phạm Nguyễn Thảo Nhi Nữ 03/01/1993 TP. Hồ Chí Minh 14DTH.CLT01 62 3.10 0 Thiếu hồ sơ Nợ môn tự chọn HK 4: Lập trình đa phương tiện,Quản trị dự án -              

315 1411531496 Ngô Phúc Nam 26/03/1990 Tỉnh Nam Định 14DTH.CLT01 65 2.18 Trung bình 0
Đã cấp giấy TN tạm 

thời
-              

316 1411531019 Nguyễn Duy Phương Nam 14/02/1990 TP. Hồ Chí Minh 14DTH.CLT01 62 2.32 1 Thiếu hồ sơ
Công nghệ phần mềm,Nợ môn tự chọn HK 2: Công nghệ phần mềm,Xử lý 
ảnh nâng cao,Kỹ năng Giải quyết vấn đề,Kỹ năng Quản lý thời gian,Chứng 

chỉ B Anh Văn,Kỹ năng Tư duy hiệu quả, sáng tạo 
-              

317 1411530494 Nguyễn Đức Thắng Nam 20/09/1992 Tỉnh Bình Phước  14DTH.CLT01 65 2.48 Trung bình 0
Đã cấp giấy TN tạm 

thời
-              

318 1411531398 Nguyễn Thanh Tùng Nam 08/09/1993 TP. Hồ Chí Minh 14DTH.CLT01 23 2.35 12 Thiếu hồ sơ

Xác suất thống kê,Hệ thống thông tin quản lý,Khai phá dữ liệu,TOEIC 4,Qui 
hoạch tuyến tính,Tiếng Anh chuyên ngành 2,Kiến trúc phần mềm,Công nghệ 

và dịch vụ web,Toán Cao cấp A3,Phương pháp tính,Giáo dục quốc 
phòng,TOEIC 3,Nợ môn tự chọn HK 3: Bảo đảm chất lượng phần mềm,Thiết 
kế đa phương tiện,Nợ môn tự chọn HK 4: Lập trình đa phương tiện,Quản trị 

dự án,Nợ môn tự chọn HK 5: Chuyên đề KTPM 1,Chuyên đề KTPM 
2,Chuyên đề tốt nghiệp,Khóa luận tốt nghiệp,Kỹ năng Giải quyết vấn đề,Kỹ 

năng Quản lý thời gian,Chứng chỉ B Anh Văn,Kỹ năng Tư duy hiệu quả, sáng 
tạo,Kỹ năng Soạn thảo văn bản 

-              

319 1411530392 Lê Hoàng Vinh Nam 14/01/1992 TP. Hồ Chí Minh 14DTH.CLT01 65 2.34 Trung bình 0
Đã cấp giấy TN tạm 

thời
-              

320 1411531394 Bùi Thanh Vũ Nam 13/02/1993 TP. Hồ Chí Minh 14DTH.CLT01 65 2.55 Khá 0 Thiếu hồ sơ -              

Tp.HCM, ngày 17  tháng 08 năm 2016

Người lập biểu

ThS. Hoàng Hữu Du


